
 

Tháng 9 Số 30 (15/9/2006)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

16-8-2006      - Quyết ñịnh số 123/2006/Qð-UBND về sửa ñổi, bổ sung Quyết 

ñịnh số 135/2002/Qð-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quy 

ñịnh kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái ñịnh cư trong 

khu quy hoạch xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm và các khu 

phục vụ tái ñịnh cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. 3 

22-8-2006      - Quyết ñịnh số 126/2006/Qð-UBND về ñiều chỉnh, bổ sung thực 

hiện một số chế ñộ, chính sách ñối với người sau cai nghiện ma 

túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố. 23 

23-8-2006      - Quyết ñịnh số 3862/Qð-UBND về ñiều chỉnh lộ giới ñường ðồng 

Nai, phường 15, quận 10. 25 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh  xuất bản 
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24-8-2006      - Quyết ñịnh số 127/2006/Qð-UBND về phê duyệt Kế hoạch ñào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước giai ñoạn 2006 - 

2010. 26 

24-8-2006      - Quyết ñịnh số 128/2006/Qð-UBND về Quy ñịnh chính sách, chế 

ñộ ñối với ðội viên tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du 

lịch trên ñịa bàn thành phố. 32 

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8  

23-8-2006      - Quyết ñịnh số 28/2006/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh, bổ sung 

chức năng, nhiệm vụ Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 

8. 39 

24-8-2006      - Quyết ñịnh số 29/2006/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh Quy chế tổ 

chức và hoạt ñộng Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8. 41 

31-8-2006      - Quyết ñịnh số 31/2006/Qð-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ 

ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 - 6 tháng cuối 

năm 2006. 49 
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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 123/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2006 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 135/2002/Qð-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 

và Quy ñịnh kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái ñịnh cư trong  

khu quy hoạch xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ  

tái ñịnh cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP, ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính 

phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 135/2002/Qð-UB, ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và 

tái ñịnh cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm và các khu 

phục vụ tái ñịnh cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận 2 tại Tờ trình số 25/TT-UBND, ngày 29 

tháng 6 năm 2006, của Hội ñồng thẩm ñịnh bồi thường, giải phóng mặt bằng thành 

phố tại Công văn số 6604/STC-HðTðBT-BVG ngày 02 tháng 8 năm 2006 về sửa 

ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 135/2002/Qð-UB, ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Bản 

Quy ñịnh kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái ñịnh cư trong khu quy hoạch 

xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái ñịnh cư tại quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh; ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 

3635/UBND-ðT ngày 05 tháng 6 năm 2006,  
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QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Sửa ñổi ðiều 2 Quyết ñịnh số 135/2002/Qð-UB, ngày 21 tháng 11 năm 

2002 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:  

“ðiều 2. Căn cứ Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái ñịnh cư của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 135/2002/Qð-UB ngày 21 

tháng 11 năm 2002 và những nội dung sửa ñổi, bổ sung tại Quyết ñịnh này, Hội ñồng 

bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng của dự án có trách nhiệm tổ chức ñiều tra 

hiện trạng, áp giá bồi thường, lập thủ tục ứng kinh phí bồi thường ñể chi trả tiền cho 

người bị thu hồi ñất theo bảng chiết tính xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại 

ñã ñược các bên liên quan cùng ký tên. Sau ñó lập dự toán kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ thiệt hại và tái ñịnh cư (theo từng khu vực và giai ñoạn giải phóng mặt bằng theo 

kế hoạch ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt), báo cáo Hội ñồng thẩm ñịnh 

bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố thẩm ñịnh và trình Giám ñốc Sở Tài chính 

phê duyệt ñể làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí bồi thường của dự án”. 

ðiều 2. Sửa ñổi, bổ sung một số nội dung tại Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại và tái ñịnh cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm và 

các khu phục vụ tái ñịnh cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 135/2002/Qð-UB, ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân 

thành phố như sau: 

1. Sửa ñổi ñiểm a.1, ñiểm a.2, ñiểm a.6 và bãi bỏ ñiểm a.8, ñiểm a.9 mục a 

khoản 3 ðiều 3:     

1.1. Sửa ñổi ñiểm a.1 như sau: 

“a.1. ðối với các trường hợp ñủ ñiều kiện tái ñịnh cư bằng nền ñất ở hoặc căn 

hộ chung cư và có yêu cầu bố trí tái ñịnh cư, diện tích tái bố trí là diện tích lô ñất nền 

hoặc căn hộ chung cư theo thiết kế quy hoạch ñược duyệt tại khu tái ñịnh cư nhưng 

tối ña không quá 200m2/hộ. Phần diện tích chênh lệch giữa diện tích ñất ở có giấy tờ 

hợp pháp, hợp lệ hoặc phần diện tích ñất ở bị thu hồi trong hạn mức (ñối với trường 

hợp chưa có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về ñất ở) và diện tích tái bố trí ñược thanh toán 

bù trừ bằng tiền như sau: 

- Trường hợp diện tích ñất ở có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ hoặc phần diện tích ñất 

ở bị thu hồi trong hạn mức (ñối với trường hợp chưa có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về 

ñất ở) lớn hơn diện tích tái bố trí: Hộ dân ñược hỗ trợ thêm bằng tiền theo giá chênh 

lệch quy ñịnh tại ñiểm a.6, mục a này.  



Số 30 - 15 - 9 - 2006 CÔNG BÁO 5

- Trường hợp diện tích ñất ở có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ hoặc phần diện tích ñất 

ở bị thu hồi trong hạn mức (ñối với trường hợp chưa có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về 

ñất ở) nhỏ hơn diện tích tái bố trí: Hộ dân thanh toán tiền mua ñối với phần diện 

tích chênh lệch này theo giá bán không kinh doanh.  

- Trường hợp diện tích ñất ở bị thu hồi (ñủ ñiều kiện tái ñịnh cư) nhỏ hơn diện 

tích căn hộ chung cư có diện tích nhỏ nhất theo thiết kế quy hoạch ñược duyệt 

(32m2), thì hộ dân thanh toán tiền mua căn hộ chung cư ñối với phần diện tích chênh 

lệch của căn hộ chung theo giá bán tái ñịnh cư nhân (x) 1,2 lần. 

- Hội ñồng bồi thường của dự án căn cứ diện tích, vị trí ñất ở bị thu hồi, ñơn giá 

bồi thường về ñất ở và ñơn giá nền ñất hoặc căn hộ chung cư tái bố trí ñể xác ñịnh 

ñịa ñiểm, vị trí và diện tích nền ñất, diện tích và số lượng căn hộ chung cư tái bố trí 

phù hợp cho từng hộ dân.” 

1.2. Sửa ñổi ñiểm a.2 như sau: 

“a.2. ðối với các trường hợp ñủ ñiều kiện tái ñịnh cư nhưng có yêu cầu nhận bằng 

tiền (không nhận nền ñất hoặc căn hộ chung cư) thì ñược thanh toán bằng tiền như sau: 

- Nhận toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ về ñất ở, nhà ở, tài sản và các khoản 

hỗ trợ khác theo quy ñịnh (không tính khoản hỗ trợ tự lo nơi ở mới quy ñịnh tại 

khoản 7 ðiều 12). 

- Nhận thêm phần hỗ trợ giá chênh lệch ñược hưởng từ chính sách tái ñịnh cư, 

cụ thể: 

+ ðối với ñất ở có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ theo chính sách quy ñịnh: ñược 

nhận mức hỗ trợ giá chênh lệch trên toàn bộ diện tích ñất ở có giấy tờ hợp pháp, hợp 

lệ bị thu hồi. 

+ ðối với ñất ở chưa có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ (trừ diện tích lấn, chiếm): 

ñược nhận mức hỗ trợ giá chênh lệch trên phần diện tích ñất ở thực tế bị thu hồi 

nhưng không quá 200m2/hộ.” 

1.3. Sửa ñổi ñiểm a.6 như sau: 

“a.6. Mức hỗ trợ giá ñối với căn hộ chung cư và nền ñất ở tái ñịnh cư:   

- Mức hỗ trợ giá ñối với căn hộ chung cư theo giá bán tái ñịnh cư: 4.000.000 

ñồng/m2. 

- Mức hỗ trợ giá ñối với căn hộ chung cư theo giá bán không kinh doanh: 

2.000.000 ñồng/m2. 
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- Mức hỗ trợ giá ñối với nền ñất theo giá bán tái ñịnh cư: 3.000.000 ñồng/m2.” 

1.4. Bãi bỏ ñiểm a.8, ñiểm a.9 (do ñã ñược sửa ñổi, bổ sung tại khoản 11, 

ðiều 2 của Quyết ñịnh này).  

2. Sửa ñổi, bổ sung tiểu tiết b.1.2.4, tiết b.1.3, ñiểm b.2 và bổ sung ñiểm b.3, 

ñiểm b.4 vào mục b khoản 3 ðiều 3:     

2.1. Sửa ñổi, bổ sung tiểu tiết b.1.2.4 như sau:  

“b.1.2.4. ðất ở chuyển mục ñích sử dụng từ ngày 16 tháng 9 năm 1998 ñến 

trước ngày 20 tháng 12 năm 2001 (ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ 

thị số 34/2001/CT-UB về việc tăng cường quản lý tại Khu ñô thị mới Thủ Thiêm ñối 

với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) tính hỗ trợ không quá 30% ñơn giá ñất ở ñể tính bồi 

thường (nhưng không cao hơn mức giá bồi thường ñất ở quy ñịnh tại tiểu tiết b.1.2.3 

trên và không thấp hơn mức hỗ trợ của ñất ở có nguồn gốc chiếm dụng, có cùng thời 

ñiểm sử dụng; không thấp hơn ñơn giá bồi thường ñất trồng cây lâu năm ở cùng vị trí 

khu vực ñất). Trường hợp hộ dân có nhu cầu về chỗ ở ñược bán 01 căn hộ chung cư 

có diện tích không quá 80m2 theo giá không kinh doanh. Trường hợp không mua căn 

hộ chung cư thì ñược hỗ trợ giá theo quy ñịnh tại ñiểm a.6, mục a, khoản 3, ðiều 3 

theo diện tích căn hộ chung cư ñược tái bố trí nhưng không quá 80m2/hộ.” 

2.2. Sửa ñổi, bổ sung tiết b.1.3 như sau:  

“b.1.3. Trường hợp người ñang sử dụng ñất ở có nguồn gốc do nhận chuyển 

nhượng trực tiếp hoặc gián tiếp (chuyển nhượng qua nhiều lần) ñất ở của người có 

giấy tờ hợp lệ hoặc của người không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất ở nhưng 

ñược bồi thường, hỗ trợ theo quy ñịnh tại các tiết b.1.1, tiểu tiết b.1.2.1, b.1.2.2, 

b.1.2.3 trên thì người ñang sử dụng ñược tính bồi thường, hỗ trợ theo mức giá bồi 

thường, hỗ trợ của người chủ sử dụng cũ ñầu tiên ñã tạo lập nhà ở, ñất ở” ñược Ủy 

ban nhân dân phường - xã xác nhận thời ñiểm tạo lập. 

2.3. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm b.2 như sau:  

“b.2. ðối với ñất ở có nguồn gốc lấn chiếm thì không ñược bồi thường thiệt hại 

về ñất, nhưng ñược xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể với mức hỗ trợ bằng tiền không 

quá 30% ñơn giá ñất ở tính bồi thường tùy theo thời ñiểm lấn chiếm trước hay sau 

ngày 15 tháng 10 năm 1993. Cụ thể như sau: 

- Sử dụng từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993: hỗ trợ bằng 30% ñơn giá ñất ở 

và ñược giải quyết mua 01 căn hộ chung cư theo giá tái ñịnh cư. 

- Sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 ñến trước ngày 16 tháng 9 năm 1998 (ñối 
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với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) hoặc trước ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ñối với các khu 

quy hoạch tái ñịnh cư): hỗ trợ bằng 15% ñơn giá ñất ở. Sử dụng từ ngày 16 tháng 9 năm 

1998 ñến trước ngày 20 tháng 12 năm 2001 (ñối với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) thì không 

xét hỗ trợ thiệt hại về ñất. Các trường hợp này ñược giải quyết mua 01 căn hộ chung cư 

theo giá bảo tồn vốn hoặc cho thuê căn hộ theo giá bảo tồn vốn (khấu hao 30 năm). 

- Sử dụng từ ngày 20 tháng 12 năm 2001 (ñối với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) 

hoặc từ ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ñối với khu tái ñịnh cư) trở về sau thì không xét 

hỗ trợ thiệt hại về ñất, ñược hỗ trợ một lần 06 tháng tiền thuê nhà theo mức hỗ trợ 

tiền tạm cư theo quy ñịnh ñể tự di chuyển và tự lo nơi ở khác. 

- Mức diện tích ñất ở lấn chiếm ñể xét hỗ trợ là diện tích ñang sử dụng thực tế bị 

thu hồi nhưng không quá 100 m2/hộ. Phần diện tích còn lại ngoài 100m2 ñang sử 

dụng ñược xét hỗ trợ theo mức giá hỗ trợ của ñất nông nghiệp có nguồn gốc lấn 

chiếm (quy ñịnh tại khoản 5, ðiều 4).” 

2.4. Bổ sung ñiểm b.3 như sau:  

“b.3. Về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại ñối với các trường hợp tự chuyển mục ñích 

sử dụng ñất từ ñất nông nghiệp thành ñất ở và người ñang sử dụng ñất bị thu hồi có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp (không áp dụng cho trường hợp xây 

dựng nhà nhằm mục ñích phục vụ sản xuất nông nghiệp, làm vườn như xây dựng nhà 

kho, nhà cho người lao ñộng làm thuê ñể sản xuất, giữ gìn tài sản):  

b.3.1. Trường hợp tự chuyển ñổi mục ñích sử dụng từ ñất nông nghiệp thành ñất ở 

và xây dựng nhà ñể ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không vi phạm quy hoạch, 

hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền ñã phê duyệt và công bố, ñược bồi thường, hỗ trợ về ñất ở theo Quy ñịnh này. 

b.3.2. Trường hợp tự chuyển ñổi mục ñích sử dụng từ ñất nông nghiệp thành ñất 

ở và xây dựng nhà ñể ở từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 ñến trước ngày 20 tháng 12 

năm 2001 (ñối với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) hoặc trước ngày 22 tháng 4 năm 2002 

(ñối với các khu quy hoạch tái ñịnh cư) thì ñược hỗ trợ như sau: 

b.3.2.1. Trường hợp không vi phạm quy hoạch, hành lang bảo vệ các công trình 

hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ñã phê duyệt và công bố, 

không ñược bồi thường về ñất ở nhưng ñược hỗ trợ về ñất ở theo diện tích thực tế sử 

dụng nhưng không quá hạn mức ñất ở 200m2/hộ. 

b.3.2.2. Trường hợp ñã vi phạm quy hoạch, hành lang bảo vệ các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, thì chỉ ñược xét hỗ trợ thiệt hại về ñất ở theo diện tích xây dựng nhà, 
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công trình kiến trúc khác theo hiện trạng nhưng không quá hạn mức ñất ở 200m2/hộ. 

b.3.2.3. Các trường hợp sử dụng ñất nêu tại tiểu tiết b.3.2.1, b.3.2.2 nêu trên, 

nếu ñã bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính ngưng xây dựng hoặc buộc 

tháo dỡ chỉ ñược xét bồi thường theo loại ñất ñã sử dụng trước ñó. 

b.3.2.4. Phần diện tích ñất còn lại ngoài phần diện tích ñược hỗ trợ theo ñất ở 

nêu tại tiểu tiết b.3.2.1, b.3.2.2, b.3.2.3 nêu trên, ñược tính hỗ trợ theo phương thức 

bồi thường ñất nông nghiệp theo quy ñịnh.” 

2.5. Bổ sung ñiểm b.4 như sau:  

“b.4. Các trường hợp cha - mẹ - ông - bà tặng, cho nhà ở, ñất ở cho con - cháu 

khi các con - cháu ñã trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên tại thời ñiểm cho nhà, ñất) trước 

ngày 20 tháng 12 năm 2001 (ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 

34/2001/CT-UB) ñối với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm và trước ngày 22 tháng 4 năm 

2002 (ñối với các khu quy hoạch tái ñịnh cư): người tặng cho nhà, ñất có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất hoặc có ñủ ñiều kiện ñể ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất theo quy ñịnh, có ñăng ký kê khai nhà ñất theo Quyết ñịnh số 3376/Qð-UB-

QLðT ngày 11 tháng 6 năm 1999; người ñược tương phân nhà, ñất phải là con - cháu 

của chủ hộ, có tên trong hộ khẩu thường trú của cha - mẹ - ông - bà hoặc hộ ghép từ 

trước thời ñiểm tương phân, có nhà trên ñất ñược cho và thực tế sống trên ñó, cam kết 

không có tranh chấp với những người có quyền lợi liên quan và ñược Ủy ban nhân dân 

phường xác nhận thì ñược tách hồ sơ ñể tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, ñất. Diện tích 

ñất ở ñể tính bồi thường, hỗ trợ là phần diện tích xây dựng nhà và công trình phục vụ 

ñời sống theo thực tế nhưng không quá hạn mức 200m2/hộ.” 

3. Sửa ñổi, bổ sung mục c và tiết c.3.2 mục c khoản 3 ðiều 3:  

3.1. Sửa ñổi, bổ sung mục c như sau: 

“c. Về hạn mức ñất ở và xác ñịnh nghĩa vụ tài chính ñối với ñất ở bị thu hồi 

(không áp dụng cho những trường hợp quy ñịnh tại tiểu tiết b.1.2.4 tiết b.1.2 ñiểm b.1 

mục b khoản 3 ðiều 3)” 

3.2. Sửa ñổi, bổ sung tiết c.3.2 mục c như sau: 

“c.3.2. Nếu hiện trạng vừa có ñất ở, vừa có ñất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khuôn 

viên ñất ở của một hộ sử dụng (không thuộc diện lấn, chiếm) thì tính bồi thường, hỗ trợ: 

+ ðối với phần diện tích ñất ở tính bồi thường, hỗ trợ theo ñơn giá ñất ở ñể tính 

bồi thường, trừ ñi 100% tiền sử dụng ñất phải nộp theo quy ñịnh. 
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+ ðối với phần diện tích ñất nông nghiệp tính bồi thường, hỗ trợ bằng 30% ñơn 

giá ñất ở liền kề.”  

4. Sửa ñổi, bổ sung khoản 7 và bổ sung khoản 8 vào ðiều 4: 

4.1. Sửa ñổi, bổ sung khoản 7 như sau: 

“7. Hỗ trợ diện tích căn hộ chung cư ñối với ñất nông nghiệp bị thu hồi, ñủ ñiều 

kiện ñược bồi thường (trừ ñất lấn, chiếm và ñất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư; ñất 

biền ven kênh rạch): 

7.1. ðối với hộ có ñất nông nghiệp bị thu hồi toàn bộ, ngoài chi phí bồi thường, 

hỗ trợ về ñất nông nghiệp theo quy ñịnh, ñược nhận thêm phần hỗ trợ giá chênh lệch 

ñược hưởng từ chính sách mua căn hộ chung cư tính theo số m2 căn hộ chung cư ñược 

quy ñổi theo tỷ lệ 4,5%, cụ thể như sau (Bảng phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này): 

7.1.1. Căn cứ vào diện tích tiêu chuẩn (số m2) căn hộ chung cư quy ñổi, ñược hỗ 

trợ bằng tiền theo mức hỗ trợ giá ñối với căn hộ chung cư theo giá bán tái ñịnh cư 

quy ñịnh tại ñiểm a.6 mục a khoản 3 ðiều 3 (hoặc quy ñịnh tại mục 1.3, khoản 1, 

ðiều 2 của Quyết ñịnh này). 

7.1.2. Riêng ñối với hộ có diện tích ñất nông nghiệp bị thu hồi từ 1.000m2 trở lên, 

có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thì ñược hỗ trợ mua căn hộ chung cư có diện 

tích tương ứng với diện tích quy ñổi theo giá tái ñịnh cư nhưng không quá 200m2/hộ, 

phần diện tích căn hộ chung cư chênh lệch ñược thanh toán bằng tiền; nếu không nhận 

hỗ trợ bằng căn hộ chung cư thì nhận bằng tiền theo quy ñịnh tại tiết 7.1.1 trên. 

7.2. ðối với hộ có ñất nông nghiệp bị thu hồi một phần, ngoài chi phí bồi 

thường, hỗ trợ về ñất nông nghiệp theo quy ñịnh, ñược nhận thêm phần hỗ trợ giá 

bằng tiền theo số m2 căn hộ chung cư ñược quy ñổi theo giá bán tái ñịnh cư tương tự 

như trường hợp bị thu hồi toàn bộ quy ñịnh tại mục 7.1 trên.” 

4.2. Bổ sung khoản 8 vào ðiều 4 như sau: 

“8. ðối với ñất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư tập trung (là thửa ñất nằm 

xen kẽ trong khu dân cư), và ñất vườn, ao liền kề với ñất ở trong khu dân cư tập 

trung (là thửa ñất có ít nhất một mặt tiếp giáp với ñất ở trong khu dân cư) ñược bồi 

thường, hỗ trợ bằng 30% ñơn giá ñất ở liền kề. Việc xác ñịnh khu dân cư tập trung 

phải theo từng khu vực và mốc thời gian hình thành ñể xác ñịnh, cụ thể:  

a) Nếu khu dân cư ñược hình thành từ trước Luật ðất ñai năm 1988 thì căn cứ 

theo bản ñồ ñịa chính do cơ quan Nhà nước thực hiện ñiều tra, ño ñạc theo chỉ ñạo 
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thống nhất toàn quốc (theo Chỉ thị 299/TTg); trên bản ñồ thể hiện là khu dân cư thời 

kỳ ñó thì ñược bồi thường và hỗ trợ như sau: 

- Trường hợp có giấy chứng nhận hợp pháp, có giấy tờ hợp lệ hoặc do thừa kế 

và có nguồn gốc không thuộc ñất hợp tác xã, tập ñoàn, các cơ quan Nhà nước chia 

cấp, ñiều chỉnh ruộng ñất trong quá trình thực hiện các chính sách ñất ñai của Nhà 

nước trước ñây thì diện tích ñất ñể tính hỗ trợ là diện tích sử dụng thực tế nhưng 

không quá 05 lần hạn mức giao ñất ở. 

- Các trường hợp khác diện tích ñất ñể tính hỗ trợ là diện tích sử dụng thực tế 

nhưng không quá 01 lần hạn mức giao ñất ở. 

b) Nếu khu dân cư ñược hình thành từ sau Luật ðất ñai năm 1988, thì phải là 

khu dân cư ñã ñược hình thành hợp pháp theo quy hoạch do Ủy ban nhân dân quận 

xác nhận dựa trên 2 tiêu chí là có tỷ lệ ñất nông nghiệp không quá 30% trên tổng 

diện tích ñất khu vực và có hệ thống ñường giao thông ñã ñược hình thành theo ñúng 

quy hoạch thì ñược xem như trường hợp a nêu trên. Trường hợp khu dân cư ñược 

hình thành từ sau Luật ðất ñai năm 1988 không thỏa hai tiêu chí nêu trên thì không 

ñược xem là ñất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư tập trung.” 

5. Sửa ñổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 6 ðiều 6: 

5.1. Sửa ñổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 ðiều 6:  

“2. ðối với nhà, công trình xây dựng hợp pháp hoặc có giấy tờ hợp lệ, ñược tính 

bồi thường bằng 100% ñơn giá quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 

3. ðối với nhà, công trình xây dựng không có giấy tờ hợp lệ:    

3.1. Nhà, công trình xây dựng trên ñất thuộc ñối tượng ñủ ñiều kiện ñược bồi thường 

về ñất (theo quy ñịnh tại ðiều 1 và ñiểm b.1, mục b, khoản 3, ðiều 3 của Quy ñịnh này): 

- Trường hợp ñã xây dựng và sử dụng từ trước ngày 16 tháng 9 năm 1998 (ñối 

với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) hoặc trước ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ñối với các 

khu quy hoạch tái ñịnh cư) và không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ 

tầng kỹ thuật ñược bồi thường bằng 100% ñơn giá quy ñịnh tại khoản 1, ðiều này. 

Trường hợp ñã vi phạm thì xét hỗ trợ không quá 70% ñơn giá. 

- Trường hợp xây dựng và sử dụng từ ngày 16 tháng 9 năm 1998 ñến trước ngày 

20 tháng 12 năm 2001 (ñối với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) và không vi phạm hành lang 

bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật thì xét hỗ trợ không quá 70% ñơn giá quy ñịnh tại 

khoản 1, ðiều này. Trường hợp ñã vi phạm thì xét hỗ trợ không quá 30% ñơn giá. 
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- Trường hợp xây dựng và sử dụng từ ngày 20 tháng 12 năm 2001 (ñối với Khu 
ñô thị mới Thủ Thiêm) hoặc từ ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ñối với các khu quy hoạch 
tái ñịnh cư) trở về sau thì không xét hỗ trợ. 

- Nhà, công trình có thể tháo rời và di chuyển ñến chỗ ở mới ñể lắp ñặt lại thì chỉ bồi 
thường các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp ñặt và chi phí hao hụt trong quá trình tháo 
dỡ, vận chuyển, lắp ñặt và do Hội ñồng bồi thường của dự án xem xét, giải quyết cụ thể. 

3.2. Nhà, công trình xây dựng trên ñất thuộc ñối tượng không ñủ ñiều kiện ñược 
bồi thường về ñất (theo quy ñịnh tại ðiều 2 và ñiểm b.2, mục b, khoản 3, ðiều 3 của 
Quy ñịnh này) nhưng xây dựng từ trước ngày 16 tháng 9 năm 1998 (ñối với Khu ñô 
thị Thủ Thiêm) hoặc trước ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ñối với các khu quy hoạch tái 
ñịnh cư) và không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật ñược hỗ 
trợ không quá 70% ñơn giá quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. Nếu ñã vi phạm và những 
trường hợp xây dựng từ ngày 16 tháng 9 năm 1998 ñến trước ngày 20 tháng 12 năm 
2001 (ñối với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) thì ñược xét hỗ trợ không quá 30% ñơn giá 
quy ñịnh tại khoản 1, ðiều này. Nếu xây dựng từ ngày 20 tháng 12 năm 2001 (ñối với 
Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) hoặc từ ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ñối với các khu quy 
hoạch tái ñịnh cư) trở về sau thì không xét hỗ trợ. 

- Riêng ñối với nhà xây dựng trên ñất có nguồn gốc chiếm dụng và xây dựng từ 
ngày 16 tháng 9 năm 1998 (ñối với Khu ñô thị Thủ Thiêm) hoặc trước ngày 22 tháng 
4 năm 2002 (ñối với các khu quy hoạch tái ñịnh cư) trở về sau thì không xét hỗ trợ, 
phải tự di dời không ñiều kiện.” 

 

5.2. Sửa ñổi, bổ sung khoản 6 ðiều 6:  

“6. ðối với các loại nhà sàn xây dựng không hợp pháp trên sông và kênh, rạch: 

a) Hội ñồng bồi thường của dự án lập ñơn giá cụ thể trên cơ sở vận dụng ñơn giá 
kết cấu xây dựng nhà tương ứng quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 5184/Qð-UB-KT ngày 09 
tháng 11 năm 1996 và số 15/2001/Qð-UB ngày 23 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân 
dân thành phố, nhân với hệ số 1,2 và xem xét, giải quyết mức hỗ trợ di dời như sau: 

b) ðối với nhà xây dựng và sử dụng từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993: 

b.1) Hỗ trợ không quá 70% trị giá nhà với diện tích theo hiện trạng xây dựng và 
ñơn giá xây dựng nhà quy ñịnh tại mục a, khoản 6 này. 

b.2) Hỗ trợ thêm không quá 30% trị giá ñất với mức diện tích hỗ trợ theo diện 
tích xây dựng nhà nhưng không quá 40m2/hộ. ðơn giá ñất ñể tính hỗ trợ áp dụng 
theo quy ñịnh tại mục a, khoản 2, ðiều 3. 
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b.3) ðược giải quyết bố trí 01 căn hộ chung cư theo giá tái ñịnh cư.  

c) ðối với nhà xây dựng và sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 ñến trước 

ngày 16 tháng 9 năm 1998 (ñối với Khu ñô thị mới Thủ Thiêm) hoặc trước ngày 22 

tháng 4 năm 2002 (ñối với các khu quy hoạch tái ñịnh cư), không xét hỗ trợ về nhà và 

ñất, nhưng ñược hỗ trợ một lần tiền với mức không quá 10.000.000 ñồng/hộ (Trường 

hợp ñặc biệt hỗ trợ không quá 15.000.000 ñồng/hộ). ðối với nhà xây dựng từ ngày 

16 tháng 9 năm 1998 ñến trước ngày 20 tháng 12 năm 2001 (ñối với Khu ñô thị mới 

Thủ Thiêm) thì không xét hỗ trợ giá trị nhà và ñất, nhưng ñược hỗ trợ một lần tiền 

với mức không quá 5.000.000 ñồng/hộ (Trường hợp ñặc biệt, hỗ trợ không quá 

10.000.000 ñồng/hộ). Các trường hợp này ñược giải quyết mua 01 căn hộ chung cư 

theo giá bảo tồn vốn hoặc cho thuê căn hộ theo giá bảo tồn vốn (khấu hao 30 năm). 

d) ðối với nhà xây dựng từ ngày 20 tháng 12 năm 2001 (ñối với khu ñô thị mới 

Thủ Thiêm) hoặc từ ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ñối với các Khu quy hoạch tái ñịnh 

cư) trở về sau thì không xét hỗ trợ về nhà và ñất, nhưng ñược hỗ trợ 06 tháng tiền 

thuê nhà theo mức hỗ trợ tiền tạm cư theo quy ñịnh ñể tự di chuyển, trở về nơi ở cũ. 

ñ) Các trường hợp ñặc biệt (về thời gian chiếm ngụ, về hoàn cảnh, về mục ñích 

xây dựng...), Hội ñồng bồi thường của dự án xem xét, thống nhất giải quyết cụ thể 

từng trường hợp.” 

6. Sửa ñổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9 

vào ðiều 8: 

6.1. Sửa ñổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Các hộ gia ñình và cá nhân ñang sử dụng nhà ở có nguồn gốc thuộc sở hữu 

nhà Nhà nước (có quyết ñịnh của cơ quan, ñơn vị Nhà nước có thẩm quyền cấp nhà, 

tạm cấp, tạm giao, hợp ñồng thuê nhà) hoặc nhà do nguồn vốn ngân sách Nhà nước 

tạo lập, bị thu hồi thì không ñược tính bồi thường về nhà và ñất nhưng ñược tính hỗ 

trợ theo khoản 2 dưới ñây. Trường hợp có yêu cầu, người ñang sử dụng nhà bị thu 

hồi ñược thuê hoặc mua một căn hộ chung cư với giá bán, giá thuê phù hợp với mức 

giá bồi thường, hỗ trợ nơi cũ, do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.” 

6.2. Sửa ñổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Trường hợp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị thu hồi một phần ñất ở, nhà ở 

và còn sử dụng ñể ở lại ñược thì người ñang sử dụng ñược hỗ trợ thiệt hại ñối với 

phần diện tích ñất ở bị thu hồi như trường hợp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị thu 

hồi toàn bộ, nếu phần diện tích bị thu hồi này có giấy tờ hợp lệ.  
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- Bồi thường, hỗ trợ phần giá trị xây dựng nhà bị phá dỡ: hỗ trợ bằng tiền với 

mức bằng 100% ñơn giá xây dựng mới quy ñịnh tại các Quyết ñịnh số 5184/Qð-UB-

KT ngày 09 tháng 11 năm 1996, số 5675/Qð-UB-KT ngày 24 tháng 10 năm 1998 và 

số 15/2001/Qð-UB ngày 23 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà ñể tính lệ phí trước bạ, nhân với 

hệ số 1,2 ñể chủ hộ tự xây dựng lại tương ñương với kết cấu phần hiện trạng cũ bị 

phá dỡ, hoặc cơ quan quản lý căn nhà bị phá dỡ lập dự toán và xây dựng lại mặt tiền 

nhà (hoặc hông nhà, phía sau nhà…) theo kết cấu phần hiện trạng cũ bị phá dỡ.” 

6.3. Bổ sung khoản 7 vào ðiều 8 như sau: 

“7. Cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước giải quyết các vấn ñề phát 

sinh, thay ñổi, vi phạm trong quá trình quản lý sử dụng, thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà 

nước theo quy ñịnh trước khi chuyển cho Hội ñồng bồi thường của dự án xem xét ñể 

tính bồi thường, hỗ trợ theo quy ñịnh.”  

6.4. Bổ sung khoản 8 vào ðiều 8 như sau: 

“8. Hỗ trợ ñối với trường hợp thuê ñất do Nhà nước trực tiếp quản lý với mục 

ñích kinh doanh nhưng dùng ñể ở và kinh doanh, cụ thể:  

8.1. ðất ñược thuê là ñất nông nghiệp và chuyển mục ñích sử dụng trước ngày 15 

tháng 10 năm 1993: tính hỗ trợ chi phí ñầu tư vào ñất bằng 40% ñơn giá ñất ở ñể tính bồi 

thường. Mức diện tích ñất ở ñể tính hỗ trợ không quá 80m2/hộ, 20m2 kế tiếp (nếu có) tính 

hỗ trợ theo mức hỗ trợ của trường hợp ñất ở chiếm dụng có cùng thời ñiểm sử dụng, phần 

diện tích còn lại (nếu có) tính bồi thường chi phí san lấp (nếu có) 50.000 ñồng/m2. 

8.2. ðất ñược thuê là ñất nông nghiệp và chuyển mục ñích sử dụng từ ngày 15 

tháng 10 năm 1993 ñến trước ngày 20 tháng 12 năm 2001: tính hỗ trợ chi phí ñầu tư 

vào ñất bằng 20% ñơn giá ñất ở ñể tính bồi thường. Mức diện tích ñất ở ñể tính hỗ 

trợ không quá 80m2/hộ, 20m2 kế tiếp (nếu có) tính hỗ trợ theo mức hỗ trợ của trường 

hợp ñất ở chiếm dụng có cùng thời ñiểm sử dụng, phần diện tích còn lại (nếu có) tính 

bồi thường chi phí san lấp (nếu có) 50.000 ñồng/m2.  

8.3. Vật kiến trúc ñược bồi thường, hỗ trợ theo quy ñịnh tại ðiều 6.” 

6.5. Bổ sung khoản 9 vào ðiều 8 như sau: 

“9. ðối với trường hợp thuê ñất của Công ty Quản lý nhà quận 2 và Ủy ban 

nhân dân phường và cất nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì ñược mua căn 

hộ chung cư theo giá tái ñịnh cư. Trường hợp thuê ñất và cất nhà ở từ ngày 15 tháng 

10 năm 1993 ñến trước ngày 20 tháng 12 năm 2001 (ñối với Khu ñô thị mới Thủ 
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Thiêm) hoặc trước ngày 22 tháng 4 năm 2002 (ñối với khu tái ñịnh cư), không vi 

phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, không còn nơi ở nào khác, 

ñược giải quyết mua căn hộ chung cư theo giá không kinh doanh.” 

7. Sửa ñổi, bổ sung khoản 1, mục c khoản 3 và bổ sung khoản 10 vào ðiều 12: 

7.1. Sửa ñổi, bổ sung mục c khoản 3 ðiều 12: 

“c. ðối với các hộ kinh doanh bị thu hồi và phá dỡ một phần nhà ở, gây ảnh 

hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh và hộ kinh doanh không có giấy phép hoặc không 

có ñăng ký kinh doanh nhưng có thực hiện nghĩa vụ thuế ñối với Nhà nước thì ñược 

tính hỗ trợ không quá 50% mức hỗ trợ quy ñịnh tại mục a, khoản 3 này.  

- Các trường hợp kinh doanh khác: gồm những hộ kinh doanh cá thể (buôn bán nhỏ), 

có nhà ở, ñất ở bị thu hồi trong dự án và ñược Ủy ban nhân dân phường xác nhận về thực 

trạng kinh doanh trong khu vực thì ñược hỗ trợ là 200.000 ñồng/hộ/tháng trong 12 tháng.” 

7.2. Bổ sung khoản 10 vào ðiều 12: 

“10. Hộ gia ñình, cá nhân thực tế có quá trình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà 

nước thu hồi trên 30% diện tích ñất nông nghiệp trồng cây hàng năm ñược giao, ñược hỗ 

trợ ổn ñịnh ñời sống 500.000 ñồng cho mỗi nhân khẩu nếu không phải di chuyển chỗ ở ñến 

nơi khác và hỗ trợ 1.000.000 ñồng cho mỗi nhân khẩu có tên trong hộ khẩu thường trú 

hoặc tạm trú dài hạn (có cư ngụ thường xuyên) tại căn nhà phải di chuyển ñến nơi khác. 

Trường hợp bị thu hồi trên 30% diện tích ñất nông nghiệp trồng cây lâu năm 

ñược hỗ trợ gấp ñôi mức hỗ trợ nêu trên. 

Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm về tính chính xác khi xác ñịnh ñối 

tượng ñược hỗ trợ.” 

8. Sửa ñổi, bổ sung khoản 3 ðiều 13: 

“3. Việc xây dựng các khu tái ñịnh cư hoàn chỉnh ñến ñâu thì mới tổ chức di dời 

dân ñến ñó.  

- Trường hợp cần thiết phải giải phóng mặt bằng ngay ñể thi công thì sẽ ñược bố trí 

nơi tạm cư hoàn chỉnh. Chi phí nơi tạm cư do ñơn vị chủ ñầu tư công trình chi trả. Trường 

hợp các hộ chờ bố trí tái ñịnh cư, nếu tự lo nơi tạm cư và bàn giao mặt bằng thì ñược hỗ trợ 

chi phí tạm cư trong suốt thời gian chờ bố trí nơi ở mới với mức cụ thể như sau: 

+ Trước ngày 01 tháng 11 năm 2004: mức hỗ trợ chi phí tạm cư là 600.000 

ñồng/hộ/tháng ñối với hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống. ðối với hộ có từ 05 nhân 

khẩu trở lên thì mỗi nhân khẩu ñược hỗ trợ 150.000 ñồng/người/tháng. 
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+ Từ ngày 01 tháng 11 năm 2004 trở về sau: mức hỗ trợ chi phí tạm cư là 

1.000.000 ñồng/hộ/tháng ñối với hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống. ðối với hộ có từ 

05 nhân khẩu trở lên thì mỗi nhân khẩu ñược hỗ trợ 250.000 ñồng/người/tháng.  

- Thời gian hưởng tiền hỗ trợ tạm cư: ðược áp dụng trong suốt thời gian tạm 

cư, kể từ khi có biên bản bàn giao mặt bằng ñến khi ký nhận biên bản bàn giao căn 

hộ chung cư hoặc biên bản nhận nền nhà tái ñịnh cư. ðối với các hộ ñược bố trí tái 

ñịnh cư bằng nền ñất sẽ ñược hỗ trợ thêm tiền tạm cư 06 tháng kể từ ngày ký biên 

bản nhận nền nhà tái ñịnh cư trong thời gian chờ xây dựng nhà hoàn chỉnh. 

- Phương thức chi trả:  

+ Trường hợp xác ñịnh ñược cụ thể thời gian bàn giao căn hộ chung cư hoặc 

nền nhà tái ñịnh cư thì có thể chi trả một lần cho các hộ tạm cư. 

+ Trường hợp chưa xác ñịnh ñược cụ thể thời gian bàn giao căn hộ chung cư hoặc 

nền nhà tái ñịnh cư thì có thể chi trả theo ñịnh kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Tùy theo 

tiến ñộ xây dựng khu tái ñịnh cư của dự án mà Hội ñồng bồi thường của dự án xem xét chi 

trả tiền tạm cư cho các hộ bị ảnh hưởng ñể giảm bớt phiền hà cho người có ñất bị thu hồi. 

- Ngoài ra, các trường hợp tạm cư này còn ñược hỗ trợ thêm chi phí di chuyển 

ñến nơi tạm cư là 1.000.000 ñồng/hộ.” 

9. Sửa ñổi, bổ sung khoản 6 ðiều 13: 

“a) Việc bố trí tái ñịnh cư ñược áp dụng cho các trường hợp có nhà ở, ñất ở bị 

thu hồi và phải di chuyển toàn bộ, có giấy tờ hợp lệ hoặc không có giấy tờ hợp lệ về 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở nhưng thuộc ñối tượng ñược quy ñịnh tại 

ñiểm b.1 (gồm tiết b.1.1, tiểu tiết b.1.2.1, b.1.2.2, b.1.2.3, tiết b.1.3) và ñiểm b.3 mục 

b khoản 3 ðiều 3; mục b khoản 6 ðiều 6; khoản 1 và khoản 2 ðiều 8; và các trường 

hợp khác là ñất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. 

b) ðối với những hộ có diện tích ñất ở trong dự án bị thu hồi toàn bộ từ 100m2 

trở lên là ñất ở mặt tiền ñường hoặc từ 140m2 trở lên là ñất ở không phải là mặt tiền 

ñường hoặc từ 500m2 trở lên trong ñó có ít nhất 100m2 ñất ở; và các trường hợp trên 

có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về ñất ở hoặc có nguồn gốc là ñất ở ñã sử dụng ổn ñịnh 

từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 không tranh chấp, không thuộc diện lấn chiếm, 

ñược Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận thì ñược bố trí bằng một nền ñất ở hoặc 

tái ñịnh cư bằng căn hộ chung cư. Các trường hợp khác ñủ ñiều kiện xem xét tái ñịnh 

cư thì bố trí bằng căn hộ chung cư.” 

10. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm a và bổ sung ñiểm c, ñiểm d vào khoản 8 ðiều 13: 
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10.1. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm a như sau: 

“a) ðối với các hộ thuộc diện tái ñịnh cư có hoàn cảnh gia ñình thật sự khó khăn, tổng 

giá trị bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, ñất ở không ñủ thanh toán giá trị căn hộ chung cư tại 

khu tái ñịnh cư, ñược Ủy ban nhân dân phường xác nhận, thì ñược giải quyết như sau:  

a.1) ðược trả chậm, trả góp phần giá trị chênh lệch về nhà ở, ñất ở với thời hạn 

tối ña là 10 năm, các khoản nợ ñược tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của 

ngân hàng Nhà nước trên số dư nợ, nhưng số tiền lần ñầu nộp phải bằng tổng số tiền 

bồi thường hỗ trợ về nhà và ñất ñã nhận.  

a.2) Trường hợp tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về nhà, ñất nhỏ hơn tổng số tiền 

mua nền ñất hoặc căn hộ chung cư phục vụ tái ñịnh cư: các hộ dân thuộc ñúng ñối 

tượng ñược giải quyết bố trí nền ñất hoặc căn hộ chung cư phục vụ tái ñịnh cư phải 

trả số tiền lần ñầu là toàn bộ số tiền ñược bồi thường, hỗ trợ về nhà, ñất của hộ ñó, 

(nếu tái ñịnh cư bằng căn hộ chung cư) hoặc toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ về ñất 

(nếu tái ñịnh cư bằng nền ñất). ðối với số tiền còn lại sau khi ñã trừ ñi số tiền nộp 

lần ñầu, nếu thanh toán một lần sẽ ñược giảm 10% trên số tiền còn lại; nếu thanh 

toán hết sau 01 năm sẽ ñược giảm 2% và các khoản nợ ñược tính lãi suất tiền gửi tiết 

kiệm không kỳ hạn của ngân hàng Nhà nước trên số dư nợ.” 

10.2. Bổ sung ñiểm c vào khoản 8 như sau: 

“c) ðối với hộ vừa có ñất ở vừa có ñất nông nghiệp bị thu hồi toàn bộ thì áp 

dụng nguyên tắc: phần ñất ở ñược giải quyết theo tiêu chuẩn tái ñịnh cư ñất ở, phần 

ñất nông nghiệp ñược giải quyết mua căn hộ chung cư theo quy ñịnh. 

- ðối với hộ vừa có ñất ở vừa có ñất nông nghiệp bị thu hồi toàn bộ trong dự án, 

ñủ ñiều kiện tái ñịnh cư bằng nền ñất thì ñược giải quyết mua nền ñất tái ñịnh cư. 

Phần diện tích ñất nông nghiệp còn lại ñược giải quyết mua căn hộ chung cư theo 

tiêu chuẩn quy ñịnh.” 

11. Bổ sung khoản 10 vào ðiều 13:   

“10. Tạm cư tại chỗ chờ bố trí căn hộ (hoặc nền ñất ở) tái ñịnh cư: ðối với 

trường hợp ñủ ñiều kiện tái ñịnh cư và có nhu cầu bố trí tái ñịnh cư bằng căn hộ 

chung cư hoặc nền ñất ở, trong thời gian chờ bố trí ñược tạm cư tại chính căn hộ ñã 

nhận tiền bồi thường (tạm sử dụng nhà ở, ñất ở có thời hạn), không giải quyết chi 

tiền tạm cư. Các trường hợp tạm sử dụng nhà ở, ñất ở có thời hạn không ñược xây 

dựng, sửa chữa, cho thuê với bất cứ hình thức nào. Giao Ủy ban nhân dân quận 2 và 

Ủy ban nhân dân các phường thuộc quy hoạch Khu Trung tâm ñô thị mới Thủ Thiêm 
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chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Trong thời gian chờ nhận căn hộ chung 

cư hoặc nền ñất ở sẽ ñược nhận 100% tiền bồi thường. Các hộ ñược tạm cư phải làm 

giấy cam kết (theo mẫu kèm theo Quyết ñịnh này). 

- Ban Quản lý ñầu tư xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm xác ñịnh rõ các khu 

vực và thời gian không cho phép hộ dân tạm cư do nhu cầu giải tỏa mặt bằng ñầu tư 

các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Các hộ trong khu vực này ñược bố trí nơi tạm cư 

hoặc nhận tiền chi phí tạm cư theo quy ñịnh hiện hành.  

- Các hộ chờ bố trí tái ñịnh cư, nếu tự lo nơi tạm cư và bàn giao mặt bằng thì ñược 

nhận chi phí tạm cư theo quy ñịnh. Trường hợp các hộ ñủ ñiều kiện tái ñịnh cư ñã bàn giao 

mặt bằng và tự lo nơi tạm cư thì ñược hỗ trợ chi phí tạm cư kể từ ngày ký Quyết ñịnh này.  

- Hộ dân phải bàn giao mặt bằng trong thời gian không quá 01 tháng kể từ ngày 

ký nhận biên bản bàn giao căn hộ chung cư hoặc trong thời gian không quá 06 tháng 

kể từ ngày ký nhận biên bản bàn giao nền ñất ở.” 

12. Sửa ñổi ðiều 14:  

“ðiều 14. Hội ñồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng của dự án chịu 

trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, kế hoạch bồi 

thường, giải phóng mặt bằng ñến từng hộ gia ñình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự 

án; giải thích, hướng dẫn cụ thể việc kê khai, thu tờ khai ñối với các hộ dân bị giải 

tỏa; ñồng thời lập dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư trình cơ quan có 

thẩm quyền thẩm ñịnh và phê duyệt dự toán ñể thực hiện.” 

13. Sửa ñổi ðiều 16: 

“ðiều 16. Hội ñồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng của dự án có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy ñịnh kèm theo Quyết ñịnh số 135/2002/Qð-UB ngày 

21 tháng 11 năm 2002 và những nội dung sửa ñổi, bổ sung tại Quyết ñịnh này, kế hoạch 

giải phóng mặt bằng ñược phê duyệt. Những trường hợp khiếu nại về bồi thường hoặc 

có tranh chấp về quyền sử dụng ñất và quyền sở hữu nhà thì giải quyết như sau:  

1. Những khiếu nại phát sinh trong quá trình bồi thường tái ñịnh cư của dự án 

sẽ ñược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết theo trình tự của Luật 

Khiếu nại, tố cáo.  

2. Những tranh chấp về quyền sử dụng ñất và quyền sở hữu nhà chỉ ñược bồi 

thường, hỗ trợ sau khi tranh chấp ñã ñược cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng 

quyết ñịnh có hiệu lực thi hành. 
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3. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tranh chấp thì người bị thu hồi ñất vẫn 

phải chấp hành di chuyển, giải phóng mặt bằng và giao ñất ñúng kế hoạch ñược cơ 

quan có thẩm quyền quy ñịnh. Số tiền bồi thường, hỗ trợ ñã ñược xác ñịnh theo quy 

ñịnh sẽ ñược tạm gửi vào Ngân hàng Nhà nước theo chế ñộ tiền gửi tiết kiệm không 

kỳ hạn, do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 tạm ñứng tên.” 

ðiều 3.  

Các cụm từ “ñền bù” thể hiện tại Quyết ñịnh số 135/2002/Qð-UB ngày 21 

tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy ñịnh kèm theo ñược thay 

bằng cụm từ “bồi thường”. 

ðiều 4. 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết ñịnh 

này thay thế Quyết ñịnh số 188/2004/Qð-UB ngày 28 tháng 7 năm 2004 và Quyết 

ñịnh số 143/2005/Qð-UB ngày 15 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành 

phố. Các nội dung còn lại của Quyết ñịnh số 135/2002/Qð-UB ngày 21 tháng 11 năm 

2002 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy ñịnh kèm theo không trái với Quyết 

ñịnh này vẫn có hiệu lực thi hành. 

2. Các quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 

ñược áp dụng ñối với tất cả các hộ bị ảnh hưởng thuộc khu quy hoạch xây dựng Khu 

ñô thị mới Thủ Thiêm và các khu tái ñịnh cư của dự án.   

ðiều 5. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và ðầu tư, 

Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra thành phố, 

Kho bạc Nhà nước thành phố, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố, Trưởng Ban 

Quản lý ðầu tư Xây dựng Khu ñô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận 2, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, các tổ chức khác, các hộ gia ñình và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn ðua 
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PHỤ LỤC: CÁC MỨC HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG  
ðỐI VỚI ðẤT NÔNG NGHIỆP 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 123/2006/Qð-UBND  
ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
Bồi thường ñất nông nghiệp bằng hỗ trợ m2 căn hộ chung cư 

Tỷ lệ và diện tích quy ñổi  
căn hộ chung cư  

DT ñất  
nông nghiệp 

(m2) 

ðơn giá  
bồi thường 

Thành tiền 
Tỷ lệ Diện tích 

                 100             150.000           15.000.000  4,5%  4,5  

                 200              150.000  30.000.000  4,5% 9  

                300              150.000  45.000.000  4,5%  13,5  

                 400  150.000  60.000.000  4,5%                  18  

            500         150.000           75.000.000  4,5%  22,5  

          1.000             150.000        150.000.000  4,5%                 45  

              2.000            150.000        300.000.000  4,5%                  90  

3.000  150.000  450.000.000  4,5%                135  

4.000  150.000  600.000.000  4,5%                180  

5.000  150.000  750.000.000  4,5%                225  

6.000  150.000  900.000.000  4,5%                270  

7.000  150.000  1.050.000.000  4,5%                315  

8.000  150.000  1.200.000.000  4,5%                360  

9.000  150.000  1.350.000.000  4,5%                405  

10.000      150,000     1.500.000.000  4,5%           50  

11.000  150.000  1.650.000.000  4,5%                495  

12.000  150.000  1.800.000.000  4,5%                540  

13.000  150.000  1.950.000.000  4,5%                585  

14.000  150.000  2.100.000.000  4,5%               630  

15.000  150.000  2.250.000.000  4,5%                675  
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16.000  150.000  2.400.000.000  4,5%                720  

17.000  150.000  2.550.000.000  4,5%                765  

18.000  150.000  2.700.000.000  4,5%                810  

19.000  150.000  2.850.000.000  4,5%                855  

20.000  150.000  3.000.000.000  4,5%                900  

21.000  150.000  3.150.000.000  4,5%                945  

22.000   150.000  3.300.000.000  4,5%                990  

23.000  150.000  3.450.000.000  4,5%             1.035  

24.000  150.000  3.600.000.000  4,5%             1.080  

25.000  150.000  3.750.000.000  4,5%             1.125  

26.000  150.000  3.900.000.000  4,5%             1.170  

27.000  150.000  4.050.000.000  4,5%             1.215  

28.000  150.000  4.200.000.000  4,5%             1.260  

29.000  150.000  4.350.000.000  4,5%             1.305  

30.000  150.000  4.500.000.000  4,5%             1.350  

 Trên 30.000  150.000    4,5%             1.350  

     
   ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

GIẤY CAM KẾT 
V/v tạm cư tại chỗ trong thời gian chờ bố trí tái ñịnh cư ñối với các hộ dân  

thuộc diện di dời giải tỏa trong dự án Khu ðô thị mới Thủ Thiêm 
 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân quận 2; 

- Ủy ban nhân dân phường... 
 

Tôi tên1: ......................................................  Sinh năm: ........................................  

Chứng minh nhân dân số: ...........................  do: ...................................................  

cấp ngày ..............  tháng ...................  năm .....................  

Thường trú/tạm trú: ...............................................................................................  

Số ñiện thoại liên lạc: ............................................................................................  

Và vợ (chồng) tên: ........................................Sinh năm: .......................................  

Chứng minh nhân dân số: ............................. do: .................................................  

cấp ngày ..............  tháng ...................  năm .....................  

Thường trú/tạm trú: ...............................................................................................  

Số ñiện thoại liên lạc: ............................................................................................  

Trong thời gian ñược tạm cư tại chỗ chờ bố trí tái ñịnh cư tại ñịa chỉ: 

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

chúng tôi cam kết sẽ thực hiện ñúng các nội dung sau: 

1. Bảo quản, giữ gìn và không ñể xảy ra tình trạng lấn, chiếm nhà, ñất ñối với 

phần diện tích nhà, ñất ñược giải quyết tạm cư. 

2. Không chuyển ñổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thừa kế, ủy quyền sử 

dụng nhà, ñất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng ñất ñối với phần diện 

tích nhà, ñất ñược tạm cư dưới bất kỳ hình thức nào. 

 
1ðối với hộ gia ñình thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ 
hộ gia ñình; trường hợp hai vợ chồng cùng tạm cư tại chỗ thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND 
và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng 
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3. Không xây dựng, sửa chữa ñối với phần diện tích nhà, ñất ñược tạm cư, khi 

chưa có sự ñồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

4. Chấp hành ñúng yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc di dời 

tài sản và bàn giao lại toàn bộ diện tích ñất ñược tạm cư cho Nhà nước trong thời gian 

01 tháng kể từ khi nhận ñược quyết ñịnh bố trí căn hộ chung cư hoặc 06 tháng kể từ 

khi nhận ñược quyết ñịnh bố trí nền ñất tại nơi tái ñịnh cư. 

5. Chịu toàn bộ chi phí cưỡng chế di dời trong trường hợp không di dời tài sản 

hoặc không bàn giao lại toàn bộ diện tích ñất ñược bố trí tạm cư trong thời gian ñã 

cam kết tại ñiểm 4 Bản cam kết này. 

6. Chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh của pháp luật và của chính quyền ñịa 

phương nơi tạm cư. 

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện theo ñúng các nội dung trên, nếu vi phạm sẽ bị 

xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)2 

Quận 2, ngày ... tháng ... năm ... 

Người cam kết 

(ký và ghi rõ họ và tên) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Nội dung xác nhận thuộc ñối tượng ñược tạm cư tại chỗ và ñúng chữ ký của người cam kết. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 126/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về ñiều chỉnh, bổ sung thực hiện một số chế ñộ, chính sách ñối với  

người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc  

Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Lực lượng  

Thanh niên xung phong thành phố  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/Nð-Hð ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội ñồng 

nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 7 về thực hiện một số chế ñộ, chính sách 

ñối với người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh của thành phố; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2005/Qð-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thực hiện chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ - công chức, người lao 

ñộng làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy;  

Xét ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố tại Tờ trình số 

4939/LðTBXH-Lð ngày 16 tháng 8 năm 2006, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung chế ñộ, chính sách ñối với người sau cai nghiện ma 

túy quy ñịnh tại ðiều 2 Quyết ñịnh số 45/2005/Qð-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 

của Ủy ban nhân dân thành phố như sau: Người sau cai nghiện ma túy tham gia lao 

ñộng sản xuất (không phân biệt mức thu nhập) ñược hỗ trợ 50% mức chi tiền ăn, 

100% mức chi tiền thuốc ñiều trị bệnh thông thường như học viên cai nghiện, trong 

thời gian quản lý tập trung tại cơ sở chữa bệnh theo quy ñịnh.  

ðiều 2. ðiều chỉnh thời gian thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với người sau cai 

nghiện ma túy theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 45/2005/Qð-UB ngày 21 tháng 3 năm 



24 CÔNG BÁO Số 30 - 15 - 9 - 2006

2005 của Ủy ban nhân dân thành phố: thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2005. 

ðiều 3. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Sở Tài chính và Chỉ huy 

trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

ñịnh này./. 

 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3862/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về ñiều chỉnh lộ giới ñường ðồng Nai, phường 15, quận 10  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 4963/Qð-UB-QLðT ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt lộ giới các tuyến ñường thành phố Hồ Chí Minh (ñợt 2); 

Xét ñề nghị của Sở Giao thông - Công chính (Công văn số 2776/SGTCC-GT ngày 
13 tháng 12 năm 2005) và của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Công văn số 2121/SQHKT-
QHC&HT ngày 26 tháng 7 năm 2006), 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Duyệt ñiều chỉnh lộ giới ñoạn ñường ðồng Nai (phường 15 quận 10) có 

lý trình từ ñường Tô Hiến Thành ñến ñường Tam ðảo là 29m; bao gồm mặt ñường 
rộng 15m, vỉa hè bên trái 4,75m, vỉa hè bên phải (có cống hộp) 9,25m. 

Lộ giới ñoạn ñường ðồng Nai có lý trình từ ñường Tam ðảo ñến ñường Bắc Hải 
ñược giữ nguyên là 20m, ñã ñược ban hành tại Quyết ñịnh số 4963/Qð-UB-QLðT 
ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 2. Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phối hợp với Sở 
Giao thông - Công chính ñể tổ chức hướng dẫn thực hiện lộ giới mới của ñoạn ñường 
ðồng Nai ñược duyệt tại ðiều 1 của Quyết ñịnh này 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 
Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở 
Giao thông - Công chính, Giám ñốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 
và Thủ trưởng các ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này ./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

Nguyễn Văn ðua 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 127/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về phê duyệt Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng  

cán bộ, công chức Nhà nước giai ñoạn 2006 - 2010  
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 40/2006/Qð-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai 

ñoạn 2006 - 2010; 

Thực hiện Công văn số 2327/BNV-ðT ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội vụ 

về xây dựng Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai ñoạn 2006 - 2010;  

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 369/TTr-SNV ngày 05 

tháng 7 năm 2006, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức Nhà nước giai ñoạn 2006 - 2010.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, 

Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH ðÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC 

CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ðOẠN 2006 - 2010  

(Kèm theo Quyết ñịnh số 127/2006/Qð-UBND  

ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

Thực hiện Quyết ñịnh số 40/2006/Qð-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai 

ñoạn 2006 - 2010; 

Theo văn bản số 2327/BNV-ðT ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội vụ về 

xây dựng Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai ñoạn 2006 - 2010; Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức Nhà nước của thành phố giai ñoạn 2006 - 2010 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, ðỐI TƯỢNG ðÀO TẠO, BỒI DƯỠNG: 

1. Mục tiêu chung: 

Trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, ñiều hành và thực thi công vụ 

cho ñội ngũ công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp phường - xã - thị trấn 

nhằm xây dựng ñội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và ñủ 

năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ ñất nước, phục vụ nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể và tiến ñộ ñào tạo, bồi dưỡng các ñối tượng công chức 

hành chính và cán bộ, công chức cơ sở phường - xã - thị trấn: 

Trong giai ñoạn 2006 - 2010, công tác ñào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính 

và cán bộ, công chức phường - xã - thị trấn hướng ñến ñạt ñược những mục tiêu cụ 

thể như sau: 

a) ðối với công chức hành chính: 

- ðảm bảo trang bị những kiến thức quy ñịnh theo tiêu chuẩn cho công chức 

lãnh ñạo quản lý, công chức ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên 

viên cao cấp. 

- Phấn ñấu ñến năm 2010, 100% công chức hành chính ñược trang bị kỹ năng 
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nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ và có khả năng hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ 

ñược giao; trang bị kiến thức về văn hóa công sở; trách nhiệm và ñạo ñức công vụ 

cho công chức các ngạch. 

- Thực hiện ñào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm và ñào tạo, bồi dưỡng cho 

cán bộ lãnh ñạo quản lý ñương chức; ñảm bảo ñến năm 2010, 100% công chức lãnh 

ñạo cấp sở - ngành, quận - huyện ñược trang bị kỹ năng lãnh ñạo, quản lý và kỹ năng 

phối hợp xử lý các vấn ñề có tính chất liên ngành. 

- Tiến hành quy hoạch và tổ chức ñào tạo, xây dựng ñội ngũ cán bộ chuyên gia 

ñầu ngành về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. 

b) ðối với cán bộ, công chức phường - xã - thị trấn: 

- Tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng trang bị trình ñộ lý luận chính trị, kiến thức quản lý 

Nhà nước và trình ñộ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy ñịnh cho cán bộ chuyên trách. 

- ðào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho Chủ tịch Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân phường - xã - thị trấn. 

- Phấn ñấu ñến năm 2010, 100% công chức phường - xã - thị trấn ñược ñào tạo, 

bồi dưỡng trình ñộ chuyên môn có ñủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ ñược giao, trong 

ñó số công chức có trình ñộ trung cấp trở lên là 95%. 

- Thực hiện ñào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ không chuyên 

trách ở phường - xã - thị trấn, khu phố, tổ dân phố, ấp, tổ nhân dân. 

3. ðối tượng: 

- Công chức hành chính ñang làm việc tại các sở, các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

- Cán bộ, công chức phường - xã - thị trấn. 

- ðại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp, bao gồm: cấp thành phố, quận - huyện và 

phường - xã - thị trấn. 

II. CÁC NỘI DUNG ðÀO TẠO, BỒ DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:  

1. ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước: 

a) ðối với công chức hành chính: 

- Thực hiện việc ñào tạo tiền công vụ cho những người trúng tuyển công chức, 

bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước, kỹ năng hoạt ñộng công vụ và ñạo ñức công 

vụ trước khi bổ nhiệm chính thức. 
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- Phấn ñấu ñến hết năm 2010, 100% số công chức hành chính và cán bộ, công 

chức cơ sở ñạt tiêu chuẩn ngạch và về kiến thức quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, 

ngoại ngữ, vi tính. 

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho 100% cán bộ lãnh ñạo từ 

trưởng, phó trưởng phòng trở lên của các sở - ngành, quận - huyện theo chương trình 

dành cho cán bộ lãnh ñạo các cấp. 

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh ñạo, quản lý trước khi ñề bạt, bổ nhiệm cho cán bộ 

lãnh ñạo cấp sở - ngành, quận - huyện. 

- ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn ñể hình thành ñội ngũ cán bộ, công chức 

chuyên nghiệp về các lĩnh vực quản lý Nhà nước, có trình ñộ, năng lực tham mưu, ñề 

xuất các chủ trương, chính sách lớn, các chiến lược về kinh tế - xã hội của ngành và 

thành phố. 

b) ðối với cán bộ, công chức phường - xã - thị trấn: 

- ðào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh: Bí thư, 

Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng 

các ñoàn thể… 

- Phấn ñấu ñến hết năm 2010, 100% cán bộ chủ chốt ở phường - xã - thị trấn có 

trình ñộ trung cấp chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên. 95% cán bộ, 

công chức phường - xã - thị trấn có trình ñộ trung cấp chuyên môn nghiệp vụ trở lên. 

- ðào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức và kỹ năng tin học, ngoại ngữ cho cán bộ 

chuyên trách cấp phường - xã - thị trấn; ưu tiên ñối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân và công chức cấp phường - xã - thị trấn. 

c) ðối với ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp: 

Tập trung bồi dưỡng về kiến thức quản lý Nhà nước và vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, kỹ năng hoạt ñộng cho ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2009 - 2014 theo chương trình chung của Trung ương, kết hợp với ñặc thù 

hoạt ñộng tại ñịa phương của ñại biểu từng cấp khác nhau. 

2. ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài: 

a) Thực hiện chương trình ñào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ cho cán bộ, công chức 

trẻ, có triển vọng và năng lực thực tiễn theo các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật ñáp 

ứng nhu cầu của thành phố ở các nước: Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Úc, NewZealand, Hà 

Lan, Học viện Châu Á… trong ñó tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ thông 
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tin, vật liệu mới, xây dựng, quy hoạch ñô thị, môi trường, quản lý Nhà nước, quản trị 

kinh doanh, thị trường tài chính, chứng khoán… 

b) Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ chủ chốt diện Thành ủy 

quản lý hiện ñang công tác ở các sở - ngành, quận - huyện và cán bộ quy hoạch, cán bộ 

nguồn của cơ quan, ñơn vị có nhu cầu giao tiếp tiếng Anh phục vụ công tác chuyên môn.  

c) ðào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình ñược tài trợ 

học bổng của các nước như: chương trình FFI - Pháp, chương trình học bổng 

Chevening - Anh, chương trình học bổng Quỹ Ford - Mỹ, chương trình ITEC - Ấn 

ðộ, chương trình SIDA - Thụy ðiển… 

III. KINH PHÍ: 

Kinh phí ñể thực hiện Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 

của thành phố giai ñoạn 2006 - 2010 từ nguồn ngân sách của thành phố, các dự án 

viện trợ của nước ngoài, nguồn ñóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức ñi học 

và bản thân cán bộ, công chức. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 

1. Các sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm: 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức giai ñoạn 2006 - 2010 cụ thể của ñơn vị, ñịa phương mình và tổ chức thực hiện; 

- Chọn, cử cán bộ, công chức của ñơn vị tham dự ñầy ñủ các khóa ñào tạo, bồi 

dưỡng theo ñúng ñối tượng, chức danh như thông báo chiêu sinh của Sở Nội vụ;  

- Hàng năm, từ ngày 01 ñến ngày 15 tháng 12, các cơ quan ñơn vị có trách nhiệm 

tổng hợp tình hình ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ñơn vị mình gởi báo cáo 

cho Sở Nội vụ ñể tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:  

- Phối hợp với Trường Cán bộ thành phố, các trường thuộc thành phố, các thành 

viên Ban chỉ ñạo công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 

này; ñồng thời liên hệ chặt chẽ với Học viện Hành chính Quốc gia và các trường 

Trung ương ñóng tại thành phố ñể phối hợp công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức Nhà nước của thành phố. 

- Phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ quan có liên quan 

nghiên cứu xây dựng thống nhất chương trình, giáo trình, tài liệu ñào tạo, bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn ngạch và các chức danh chuyên môn; 
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- Phối hợp với Trường Cán bộ xây dựng kế hoạch mở lớp, phát huy mọi nguồn 

lực triển khai thực hiện một cách có hiệu quả và chất lượng kế hoạch ñào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức giai ñoạn 2006 - 2010 của thành phố theo ñúng chức năng, 

nhiệm vụ ñược giao. Rà soát, ñiều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng nội dung 

các chương trình, giáo trình bồi dưỡng cán bộ, công chức;  

- Xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ giảng viên cho hệ thống các cơ sở 

ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng 

nâng cao trình ñộ kiến thức và năng lực sư phạm cho ñội ngũ giảng viên của các cơ sở 

ñào tạo, bồi dưỡng, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận - huyện theo quy ñịnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện tổ chức sơ kết ñánh giá kết 

quả và tiến ñộ thực hiện kế hoạch, ñịnh kỳ hàng năm báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban 

nhân dân thành phố.  

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm cân ñối, cấp kinh phí 

ñầy ñủ và kịp thời ñảm bảo cho việc thực hiện các nội dung của kế hoạch ñào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố giai ñoạn 2006 - 2010. Xây dựng 

kế hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, giao chỉ tiêu ñào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm theo quy ñịnh. Hướng dẫn chế ñộ chi tiêu và 

quản lý sử dụng nguồn kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho phù hợp 

với tình hình thực tiễn của thành phố./. 
 
 

                                                                 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 128/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về Quy ñịnh chính sách, chế ñộ ñối với ðội viên tham gia  

công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên ñịa bàn thành phố  
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính 

phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2006/Qð-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về bổ sung chức năng tham gia công tác bảo vệ trật tự an 

toàn du lịch trên ñịa bàn thành phố ñối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên 

Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố;  

Căn cứ Văn bản số 72/KTrVB ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Cục Kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Du lịch tại Công văn số 490/CV-SDL ngày 27 

tháng 7 năm 2006; Giám ñốc Sở Tư pháp thành phố tại Công văn số 2257/STP-

KTrVB ngày 07 tháng 7 năm 2006 và Giám ñốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 

481/Tr-SNV ngày 15 tháng 8 năm 2006, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về chính sách, chế ñộ 

ñối với ðội viên tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên ñịa bàn thành 

phố thuộc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, Lực lượng Thanh niên 

Xung phong thành phố.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết ñịnh này 

thay thế Quyết ñịnh số 251/2005/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ thành phố, Giám ñốc Sở Du lịch thành phố, Giám ñốc Sở Tài 

chính, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Sở Kế hoạch và 

ðầu tư, Giám ñốc Công an thành phố, Giám ñốc các sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện thành phố có liên quan, Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh 

niên Xung phong thành phố và Giám ñốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên 

Xung phong có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ðỊNH 
Về chính sách, chế ñộ ñối với ðội viên tham gia công tác  

bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên ñịa bàn thành phố  

(Kèm theo Quyết ñịnh số 128/2006/Qð-UBND  

ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. ðối tượng và niên hạn 

1. ðội viên bảo vệ du lịch (gọi tắt là ðội viên) là những thành viên tự nguyện 

công tác tại ñơn vị Thanh niên Xung phong, tham gia công tác bảo vệ khách du lịch 

trên ñịa bàn thành phố; trong ñó ưu tiên cho Thanh niên Xung phong mãn niên hạn và 

bộ ñội xuất ngũ. 

2. Niên hạn của ðội viên ñược xác ñịnh bằng hợp ñồng lao ñộng ñược ký kết 

với Giám ñốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong. 

ðiều 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn  

Lực lượng Thanh niên Xung phong thống nhất với Sở Du lịch thành phố ban 

hành quy ñịnh tiêu chuẩn cụ thể về tuyển dụng ñội viên bảo vệ du lịch. 

ðiều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của ðội viên  

1. Nhiệm vụ: 

- Hướng dẫn, giúp ñỡ khách du lịch trình báo các vụ việc xảy ra liên quan ñến 

tài sản, tính mạng của du khách, cung cấp những thông tin cần thiết khi có yêu cầu 

của khách du lịch. 

- Tuần tra, bảo vệ khách du lịch tại những tuyến ñường, ñiểm tham quan theo kế 

hoạch thống nhất giữa các sở - ngành của thành phố ñã ñược Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt. 

- Phát hiện, ngăn chặn những người có các hành vi: ñeo bám, quấy nhiễu, móc 

túi, cướp giựt, hành hung khách du lịch và các hành vi phạm pháp quả tang khác có 
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tác ñộng, ảnh hưởng trực tiếp ñến sự an toàn của khách du lịch. 

- Phối hợp với chính quyền và công an ñịa phương ñể xử lý các hành vi xâm 

phạm ñến sự an toàn của khách du lịch trên ñịa bàn ñược phân công bảo vệ. 

- Sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ ñột xuất có liên quan ñến công tác bảo vệ du 

khách theo yêu cầu của thành phố. 

- Tích cực học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa, quân sự ñể ñáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ ñược giao, kiên quyết ñấu tranh với mọi hiện tượng tiêu cực và 

tệ nạn xã hội. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của 

Nhà nước, các quy ñịnh của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố và nội quy 

tổ chức kỷ luật, ñiều lệnh ñội ngũ của ñơn vị. 

2. Quyền hạn: 

- ðược quyền ngăn chặn các ñối tượng ñi theo khách du lịch ñể chèo kéo bán 

hàng và tạm giữ các ñối tượng có hành vi phạm pháp quả tang như: Hành hung, cướp 

giựt, móc túi, v.v… kịp thời thông báo, giữ hiện trường và bàn giao cho lực lượng 

công an ñịa phương nơi xảy ra tiếp nhận, xử lý. 

- ðược trang bị và sử dụng các công cụ hỗ trợ theo quy ñịnh của pháp luật trong 

khi thi hành công vụ; ñược trang bị phương tiện tuần tra và thông tin liên lạc phục vụ 

công tác bảo vệ an toàn khách du lịch. 

- ðược yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp, hỗ trợ khi gặp khó khăn trong 

khi thi hành nhiệm vụ. 

- ðược quyền ñề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi: Cướp 

giựt, móc túi, ăn xin, ñeo bám, chèo kéo khách du lịch. 
 

Chương II 

CHẾ ðỘ, CHÍNH SÁCH ðỐI VỚI ðỘI VIÊN  
 

ðiều 4. Chế ñộ trang cấp ban ñầu 

ðội viên tham gia công tác bảo vệ du lịch, ñược hưởng chế ñộ trang cấp do Công ty 

Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố 

xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh (thông qua Sở Tài chính thành phố). 

ðiều 5. Chế ñộ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp  
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ðội viên trong thời gian tham gia công tác bảo vệ du lịch, ñược hưởng chế ñộ 

tiền lương, chế ñộ khen thưởng cụ thể như sau:   

1. Chế ñộ tiền lương:  

Thực hiện theo chế ñộ khoán lương là 1.500.000 ñồng/người/tháng. Mức lương 

làm cơ sở nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là mức lương theo ngạch bậc hoặc 

lương theo cấp bậc, chức vụ cộng với các loại phụ cấp (ñối với ðội viên trực tiếp áp 

dụng mức lương bậc 1, nhóm 2 bảng lương B.13 nhân viên bảo vệ giữ trật tự tại các 

ñiểm sinh hoạt văn hóa công cộng bằng hệ số 1,65 x mức lương tối thiểu). 

2. Chế ñộ khen thưởng:  

ðược áp dụng theo chế ñộ khen thưởng theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

ðiều 6. ðối với cán bộ, công chức, viên chức ñược ñiều ñộng biệt phái công tác 

ñể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ du lịch ñược hưởng chế ñộ tiền lương theo Nghị ñịnh 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; ñồng thời ñược hưởng 

các chế ñộ khác (ngoài tiền lương) như ñối với ðội viên của Quy ñịnh này. 

Khi kết thúc hoạt ñộng theo quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố, Chỉ huy 

Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố có trách nhiệm sắp xếp, ñiều 

ñộng, bố trí công việc ñối với các ñối tượng này.  
 

Chương III 

PHƯƠNG THỨC DỰ TOÁN CẤP PHÁT VÀ CHẾ ðỘ KẾ TOÁN 
 

ðiều 7. Công tác lập dự toán và chi ngân sách 

1. Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong ñược cấp kinh phí ñể 

hoạt ñộng và trang bị phương tiện phục vụ cho yêu cầu công tác. Nguồn kinh phí 

cấp cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong và ðội viên tham gia 

công tác bảo vệ du lịch do Ủy ban nhân dân thành phố duyệt cấp từ nguồn ngân 

sách của thành phố.  

2. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác thực tế và yêu cầu về số lượng nhân 

sự cần thiết ñể tham gia công tác bảo vệ khách du lịch, Giám ñốc Công ty Dịch vụ 

Công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hàng năm trình 

Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố xem xét ñề nghị Sở 

Tài chính thành phố thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. 

ðiều 8. Phương thức cấp phát  
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Trên cơ sở kế hoạch phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm, Giám 

ñốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm lập dự toán 

chi thông qua Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố và 

Giám ñốc Sở Tài chính thành phố ñể lập thủ tục cấp phát kinh phí theo quy ñịnh.  

ðiều 9. Quyết toán kinh phí  

Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm thực hiện 

quyết toán các khoản chi từ nguồn ngân sách cấp theo quy ñịnh, thông qua Chỉ huy 

Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong ñể quyết toán chung như thực hiện ñối 

với các ñơn vị sự nghiệp thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố. 

ðiều 10. Sổ sách và hạch toán kế toán 

Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong lập sổ sách và hạch toán kế 

toán theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và theo quy ñịnh hiện 

hành của Nhà nước. 

ðiều 11. Xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ  

Khi có quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về kết thúc nhiệm vụ tham 

gia bảo vệ du lịch, Giám ñốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong có 

trách nhiệm quyết toán kinh phí hoạt ñộng và ñề xuất việc xử lý các tài sản ñã ñược 

trang bị phục vụ cho yêu cầu của công tác, thông qua Chỉ huy Trưởng Lực lượng 

Thanh niên Xung phong thành phố và Giám ñốc Sở Tài chính thành phố, trình Ủy 

ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh.  

 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với 

Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố hướng dẫn thực hiện ñảm bảo các chế 

ñộ, chính sách và kinh phí hoạt ñộng ñối với các ðội viên tham gia công tác bảo vệ 

du lịch ñã ñược nêu tại Quy ñịnh này. 

2. Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong, Giám ñốc Sở Du lịch, 

Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân quận - 

huyện chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh và thường 

xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về những vấn ñề phát sinh cần thiết theo 

quy ñịnh. 
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ðiều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan chức năng 

nêu trên, Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố báo cáo, ñề xuất Ủy ban nhân 

dân thành phố xem xét, ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Hữu Tín 
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QUẬN 8 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

Số: 28/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 8, ngày 23 tháng 8 năm 2006 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ  

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV ngày 31 tháng 12 

năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất và phát 

triển quỹ ñất;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 1582/Qð-UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân 

dân quận 8 về việc thành lập Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 (Công văn số 

658/CV-TN&MT ngày 19 tháng 7 năm 2006) và Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, 
 

QUYẾT ðỊNH:  
 

ðiều 1. Nay ñiều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Văn phòng ðăng ký 

quyền sử dụng ñất quận 8 như sau: 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 là cơ quan dịch vụ công, có chức 

năng tổ chức thực hiện ñăng ký sử dụng ñất và biến ñộng về sử dụng ñất, quản lý hồ 

sơ ñịa chính và giúp Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 trong việc thực hiện 

thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng ñất ñai theo quy ñịnh của pháp luật; thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ theo quy ñịnh tại Thông tư số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV 
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ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng ðăng ký quyền sử 

dụng ñất và phát triển quỹ ñất; 

ðiều  2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, 

Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Trưởng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8, Giám ñốc Văn phòng ðăng ký quyền sử 

dụng ñất quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.      
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn ðô Lương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

Số: 29/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 8, ngày 24 tháng 8 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñiều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1582/Qð-UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân 

dân quận 8 về việc thành lập Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 (Công văn số 

658/CV-TN&MT ngày 19 tháng 7 năm 2006) và Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ñiều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt ñộng Văn phòng ðăng ký 

quyền sử dụng ñất quận 8 trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 (kèm 

theo Quyết ñịnh). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

ñịnh số 62/2005/Qð-UB ngày 31 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, 

Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan, Trưởng Phòng  

Tài nguyên và Môi trường quận 8, Giám ñốc Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

quận 8 có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

   
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

Nguyễn ðô Lương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG  

CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT QUẬN 8  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 29/2006/Qð-UBND  

ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 8) 
 
 

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
 

ðiều 1. Vị trí 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 là cơ quan dịch vụ công thuộc 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8, do Ủy ban nhân dân quận 8 quyết ñịnh 

thành lập, chịu sự lãnh ñạo trực tiếp và toàn diện của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường quận 8, ñồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của 

Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và ðăng ký nhà ñất thành phố.  

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất có con dấu riêng, ñược mở tài khoản tại 

kho bạc Nhà nước và ngân hàng ñể hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 2. Chức năng 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 có chức năng: 

1. Tổ chức thực hiện ñăng ký quyền sử dụng ñất, chỉnh lý thống nhất biến ñộng 

về sử dụng ñất, quản lý hồ sơ ñịa chính, giúp Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 

8 thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng ñất ñai theo quy ñịnh pháp luật.  

2. Tổ chức thực hiện ñăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc khi thế 

chấp, bảo lãnh ñể vay vốn, góp vốn hoặc khi có một trong những thay ñổi về kiến 

trúc, diện tích sử dụng, tên chủ sở hữu. 

ðiều 3. Nhiệm vụ 

1. Giúp Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường làm ñầu mối thực hiện các thủ 

tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn quận 8 ñối với 

hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài mua 

nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ñất ở. 
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2. ðăng ký sử dụng ñất và chỉnh lý biến ñộng về sử dụng ñất theo quy ñịnh của 

pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng ñất là hộ gia ñình, cá nhân, 

người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài mua nhà gắn liền với quyền sử dụng ñất ở, 

cộng ñồng dân cư. 

3. Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ ñịa chính ñối với tất cả các 

thửa ñất thuộc phạm vi ñịa giới hành chính quận 8 theo trích sao hồ sơ ñịa chính gốc 

ñã chỉnh lý do Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất thành phố gửi tới; hướng dẫn 

và kiểm tra việc lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ ñịa chính của Ủy 

ban nhân dân 16 phường. 

4. Cung cấp số liệu ñịa chính cho cơ quan có chức năng xác ñịnh mức thu tiền 

sử dụng ñất, tiền thuê ñất, các loại thuế có liên quan ñến ñất ñai ñối với người sử 

dụng ñất là hộ gia ñình, cá nhân, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài mua nhà ở 

gắn liền với quyền sử dụng ñất ở, cộng ñồng dân cư.  

5. Lưu trữ quản lý bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và các giấy tờ 

khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 

6. Thực hiện trích ño ñịa chính thửa ñất; thống kê, kiểm kê ñất ñai và lập bản ñồ 

hiện trạng sử dụng ñất cấp quận và cấp phường. 

7. Cung cấp bản ñồ ñịa chính, trích lục bản ñồ ñịa chính, trích sao hồ sơ ñịa 

chính và các thông tin khác về ñất ñai phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu 

của nhân dân. 

8. Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng ñất ñai theo quy ñịnh của 

pháp luật; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin ñất ñai, trích lục bản ñồ 

ñịa chính, trích sao hồ sơ ñịa chính; 

9. Thực hiện chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh hiện hành về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác ñược giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

10. Quản lý viên chức, người lao ñộng và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng 

ðăng ký quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 4. Quyền hạn 

1. Yêu cầu các ñơn vị thuộc quận 8, cán bộ ñịa chính - xây dựng của phường 

cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác ñăng ký biến ñộng nhà, công tác ñăng ký 

quyền sử dụng ñất, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ ñịa chính theo quy ñịnh hiện hành. 

2. ðược ñảm bảo các ñiều kiện về tài chính, tài sản, nhân sự và phương tiện làm 

việc ñể thực hiện tốt nhiệm vụ. ðược trực tiếp tổ chức hoặc hợp ñồng liên kết với các 
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ñơn vị có chức năng thực hiện các công việc thuộc hoạt ñộng nghiệp vụ của mình 

theo quy ñịnh tại ðiều 3 của Quy chế này. 
 

Chương II 

TỔ CHỨC BỘ MÁY 
 

ðiều 5. Tổ chức bộ máy 

1. Lãnh ñạo Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 có 01 Giám ñốc (có 

thể là Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm nhiệm) và có từ 01 ñến 02 

Phó Giám ñốc.  

Giám ñốc Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 chịu trách nhiệm trước 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 về 

toàn bộ kết quả và hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng. 

Phó Giám ñốc giúp việc cho Giám ñốc và chịu trách nhiệm trước Giám ñốc về 

những phần việc ñã ñược phân công. Giám ñốc và Phó Giám ñốc do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận 8 bổ nhiệm theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 

và Trưởng Phòng Nội vụ quận, ñảm bảo tiêu chuẩn chức danh do Bộ Tài Nguyên và 

Môi trường ban hành.  

2. Bộ máy giúp việc của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 ñược tổ 

chức thành các Tổ nghiệp vụ và có nhiệm vụ như sau: 

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp: phụ trách nhiệm vụ hành chính quản trị, kế toán 

tài chính, tổ chức, lao ñộng tiền lương, kế hoạch, tổng hợp. 

b) Tổ ðăng ký: thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận gồm: các trường hợp ñăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc khi có 

một trong những thay ñổi về kiến trúc, diện tích sử dụng, tên chủ sở hữu hoặc khi cho 

thuê, thế chấp bảo lãnh ñể vay vốn, góp vốn. 

- Cung cấp số liệu ñịa chính cho cơ quan thuế ñể xác ñịnh mức thu các loại thuế 

có liên quan ñến ñất ñai. 

- Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý trình Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo 

quy ñịnh tại khoản 2 và 4 ðiều 57 Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP. 

c) Tổ Lưu trữ và Công nghệ thông tin: thực hiện các nhiệm vụ: 

-  Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý hồ sơ ñịa chính bản sao theo phân cấp. 
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- Xây dựng và quản lý hệ thống mạng máy tính của Văn phòng. 

- Tổ chức bảo quản an toàn và xác ñịnh chế ñộ sử dụng tài liệu; thực hiện các 

dịch vụ khai thác tư liệu ñịa chính, nhà ñất cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

- Thực hiện dịch vụ trích lục bản ñồ ñịa chính, trích ño ñịa chính thửa ñất, trích 

sao hồ sơ ñịa chính cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. 

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Ủy 

ban nhân dân quận giải quyết gồm hồ sơ xin giao ñất, xin thuê ñất, xin chuyển mục 

ñích sử dụng ñất (trong trường hợp phải xin phép), chuyển ñổi quyền sử dụng ñất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng ñất (trong trường hợp có tách thửa, nhập thửa) và góp 

vốn (nếu hình thành pháp nhân mới). 

- Tiếp nhận hồ sơ và thụ lý chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét 

trình Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất. 

3. Nhân viên Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận sau khi ñược tuyển 

dụng và bổ nhiệm vào chức danh chuyên môn phải ñăng ký chữ ký, khi ñược giao 

thực hiện công việc của thủ tục ñăng ký phải ký tên vào văn bản ghi kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả ñó. 

4. Việc sáp nhập, bổ sung, thay ñổi các Tổ nghiệp vụ do Giám ñốc Văn phòng 

ðăng ký quyền sử dụng ñất quyết ñịnh và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8. 

Ngoài biên chế khung ñược giao hàng năm, Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng 

ñất ñược quyền ký hợp ñồng lao ñộng thời vụ theo quy ñịnh ñể giải quyết những công 

việc cấp bách, ñột xuất ngoài kế hoạch năm của ñơn vị. ðược tuyển dụng thêm lao 

ñộng hợp ñồng có thời hạn và trả lương từ nguồn thu của Văn phòng. 

Việc quản lý và sử dụng biên chế của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

ñược thực hiện theo Nghị ñịnh số 112/2004/Nð-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của 

Chính phủ quy ñịnh cơ chế quản lý biên chế ñối với ñơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 
 

Chương III 

BẢO QUẢN VÀ TỔ CHỨC SỬ DỤNG  

TÀI LIỆU LƯU TRỮ ðỊA CHÍNH - NHÀ ðẤT 
 

ðiều 6. Bảo quản tài liệu 

1. Tài liệu lưu trữ ñịa chính - nhà ñất phải ñược quản lý theo một quy trình thống 
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nhất, sắp xếp theo các phông và ñơn vị bảo quản, thống nhất về kích cỡ, chất liệu, 

mẫu mã, màu sắc, nhãn mác của từng chủng loại hồ sơ trong hệ thống thông tin lưu 

trữ tư liệu ñịa chính cả nước. 

2. Giám ñốc Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 căn cứ vào hướng 

dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ñể 

quy ñịnh cụ thể nhằm bảo ñảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo quản và các ñiều kiện về 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn bí mật. 

3. Việc hủy bỏ các tài liệu ñịa chính - nhà ñất hết giá trị do Giám ñốc Văn phòng 

ðăng ký quyền sử dụng ñất quận ñề nghị, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 

quận 8 sẽ ñề nghị thành lập hội ñồng hủy tài liệu ñể tổ chức thực hiện theo ñúng trình 

tự thủ tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh. 

ðiều 7. Tổ chức sử dụng tài liệu 

1. Sau khi tiến hành xử lý nghiệp vụ ñối với các tài liệu lưu trữ, Văn phòng 

ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 phải lập thẻ chuyên ñề, các công cụ tra cứu ñể 

phục vụ khai thác có hiệu quả. 

2. ðối với các thông tin tư liệu ñịa chính - nhà ñất có quy ñịnh khi cung cấp cho 

các ñối tượng sử dụng chỉ ñược cấp bản sao, Giám ñốc Văn phòng ðăng ký quyền sử 

dụng ñất quận 8 thực hiện chứng thực bản sao này. 

3. Chỉ giải quyết cho mượn mang hồ sơ ra khỏi kho lưu trữ khi có văn bản của 

cơ quan yêu cầu trong các trường hợp sau: 

- Các cơ quan ñiều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án cần mượn hồ sơ, tài liệu phục vụ 

cho việc ñiều tra, tố tụng. 

- Các trường hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra. 

- Thụ lý hồ sơ giải quyết cấp lần ñầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
 

Chương IV 

CHẾ ðỘ TÀI CHÍNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ðỘNG 
 

ðiều 8. Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 là ñơn vị sự nghiệp có 

thu, tự bảo ñảm một phần chi phí hoạt ñộng thường xuyên theo quy ñịnh tại Nghị 

ñịnh số 10/2002/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ. 

Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt ñộng tài chính, sau khi trang trải các khoản 

chi phí, nộp thuế và các khoản khác (nếu có) cho ngân sách Nhà nước, nếu cân ñối tài 
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chính chênh lệch thu lớn hơn chi thì ñược phép trích lại các quỹ dự phòng ổn ñịnh thu 

nhập, quỹ khen thưởng và phúc lợi, quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp theo quy ñịnh. 

 Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 ñảm bảo việc thực hiện chế ñộ 

báo cáo thống kê, quyết toán, kiểm tra và công khai tài chính theo quy ñịnh hiện hành. 

Việc lập dự toán, thanh quyết toán hàng năm thực hiện theo sự hướng dẫn của 

Sở Tài chính thành phố và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8.  
 

Chương V 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 
 

ðiều 9. ðối với người sử dụng ñất 

Khi người sử dụng ñất nộp hồ sơ ñăng ký quyền sử dụng ñất, Văn phòng ðăng 

ký quyền sử dụng ñất quận 8 phải có trách nhiệm xem xét và tiếp nhận những hồ sơ 

ñầy ñủ, hợp lệ và thuộc thẩm quyền giải quyết. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hoàn trả cho ñương sự và thông báo rõ lý do. 

Người sử dụng ñất ñược cung cấp dịch vụ thì phải trả chi phí theo quy ñịnh. 

Mức thu ñược thực hiện theo Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 

2002 của Bộ Tài chính về chế ñộ tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp có thu và Thông 

tư liên tịch số 33/2002/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn 

chế ñộ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí ñăng ký và phí cung cấp thông tin về giao 

dịch bảo ñảm và tài sản cho thuê tài chính, Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21 

tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ 

phí ñịa chính. 

ðiều 10. Trách nhiệm của cán bộ, công chức Văn phòng ðăng ký quyền sử 

dụng ñất quận 8 

Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 

quận 8 có trách nhiệm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, rèn luyện ñạo ñức, phối hợp, 

hỗ trợ và giúp ñỡ nhau ñể hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

Giám ñốc Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 xây dựng nội quy làm 

việc của ñơn vị và các bộ phận nghiệp vụ; thường xuyên, ñịnh kỳ hoặc ñột xuất tổ 

chức kiểm tra công tác của cán bộ, công chức và nhân viên ñể thực hiện chế ñộ khen 

thưởng, kỷ luật theo quy ñịnh. 

ðiều 11. ðối với Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và ðăng ký nhà 

ñất thành phố và cán bộ ñịa chính phường: 
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Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 chịu sự quản lý, chỉ ñạo của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của 

Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và ðăng ký nhà ñất thành phố, có 

trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về ñăng ký ñất ñai, quản lý hồ sơ 

ñịa chính ñảm bảo phục vụ yêu cầu quản lý ñất ñai của quận 8. 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 có trách nhiệm hướng dẫn kiểm 

tra ñối với cán bộ, công chức ñịa chính phường trong việc quản lý, chỉnh lý bản sao 

hồ sơ ñịa chính. 
 

Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 12. Giám ñốc Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận 8 chịu trách 

nhiệm thi hành Quy chế này và cụ thể hóa thành quy trình làm việc, phân công trách 

nhiệm cho từng cán bộ, công chức và nhân viên trong ñơn vị. 

Khi có yêu cầu sửa ñổi, bổ sung Quy chế này, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường quận 8 trình Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét quyết ñịnh sau khi có sự trao 

ñổi thống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ quận 8./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

Nguyễn ðô Lương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

Số: 31/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 8, ngày 31 tháng 8 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 

6 tháng cuối năm 2006 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2006/NQ-HðND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội 

ñồng nhân dân quận 8 - khóa IX - kỳ họp lần thứ 7; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 05/2006/Qð-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Ủy ban nhân 

dân quận 8 về Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2006, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành 

phát triển kinh tế - xã hội quận 8 - 6 tháng cuối năm 2006”. 

ðiều 2.  Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quận 

8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ñơn 

vị và nội dung Kế hoạch này, xây dựng chương trình hành ñộng cụ thể, nhằm thực 

hiện ñạt hiệu quả cao nhất. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 30/2006/Qð-UBND ngày 

29/8/2006 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, 

Trưởng các phòng, ban, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 16 phường có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn ðô Lương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 

CHỈ ðẠO, ðIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI QUẬN 8 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2006 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2006/Qð-UBND 

ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 8) 
 
 

Trong 6 tháng ñầu năm, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu 

chi ngân sách, huy ñộng sức dân tiếp tục ñạt và vượt kế hoạch. Các biện pháp chỉ ñạo 

phát triển kinh tế - xã hội ñã từng bước phát huy hiệu quả. Ủy ban nhân dân quận 8 tập 

trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền nhằm tạo ñiều kiện thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 01/2006/NQ-HðND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội ñồng 

nhân dân quận 8, khóa IX, kỳ họp lần thứ 7, Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển 

kinh tế - xã hội quận 6 tháng cuối năm 2006 cần tiếp tục phát huy thành quả ñã ñạt 

ñược trong 6 tháng ñầu năm 2006; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Năm cải cách hành 

chính” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2006; giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; cụ thể như sau: 

I. Về kinh tế: Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 làm ñầu mối tham mưu Ủy ban 

nhân dân quận 8 phối hợp các phòng ban chức năng thực hiện tốt kế hoạch phát triển, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch về giá trị sản xuất 

công nghiệp và doanh thu thương mại - dịch vụ. 

1. Tiếp tục củng cố, ñổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của 

kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tạo ñiều kiện hướng dẫn hoàn thành thủ tục, sớm ñưa 

thêm 02 Quỹ tín dụng nhân dân ñi vào hoạt ñộng. 

2. Tổ chức sơ kết ñánh giá 03 năm thực hiện Quyết ñịnh số 144/Qð-UB ngày 11 

tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch phát triển mạng lưới 

chợ - trung tâm thương mại - siêu thị ñến năm 2010; qua ñó ñề xuất ñiều chỉnh bổ 

sung quy hoạch phù hợp tình hình thực tế trên ñịa bàn. Tăng cường công tác quản lý 

Nhà nước trong lĩnh vực quản lý chợ. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án bồi 

thường thiệt hại hỗ trợ di dời các hộ kinh doanh tại chợ Bình ðăng, nhằm thực hiện 
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dự án ñầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Bình ðăng tại phường 6, quận 8.  

3. Cơ bản hoàn thành kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi 

trường năm 2006. 

4. Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và ñại dịch 

cúm ở người, dịch bệnh lở mồm, long móng, chủ ñộng bằng mọi biện pháp ngăn chặn 

không ñể xảy ra dịch bệnh trên ñịa bàn. Tiếp tục thực hiện ngày “Chủ nhật xanh”, tổ 

chức tổng vệ sinh nhằm làm sạch môi trường và phòng chống dịch bệnh. 

5. Tổ chức thực hành diễn tập phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn lần thứ nhất năm 2006. 

Giao ñồng chí Võ Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo 

các ngành chức năng tổ chức thực hiện. 

II. Về tài chính ngân sách: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 và Chi 

cục Trưởng Chi cục Thuế quận 8 làm ñầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 

8 phối hợp các sở - ngành thành phố; các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân 

dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

1. Căn cứ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2006 và tình hình thực hiện ngân sách 6 

tháng ñầu năm 2006, xây dựng kế hoạch ñiều hành công tác thu ngân sách 6 tháng 

cuối năm, ñảm bảo thu kịp thời vào ngân sách các khoản thu thuế, phí, lệ phí, các 

khoản thu liên quan ñến ñất ñai theo ñúng quy ñịnh. 

2. Tổ chức thực hiện việc quản lý, tham mưu ñiều hành ngân sách theo ñúng quy 

ñịnh Luật Ngân sách Nhà nước (sửa ñổi). Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực 

hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ñầu tư, chi thường xuyên 

và quản lý tài sản công. ðảm bảo cân ñối ngân sách 6 tháng cuối năm 2006.  

3. Hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị lập dự toán ngân sách và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2007. Hoàn chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội cấp quận năm 2007 ñạt chất lượng, sát thực tế với ñiều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội của quận 8. 

4. Thủ trưởng các ñơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thực hiện công tác 

tự kiểm tra tài chính, kế toán và công khai tài chính theo quy ñịnh. 

5. ðiều chỉnh phương án tổng thể về xử lý, sắp xếp nhà thuộc sở hữu Nhà nước 

của quận theo Quyết ñịnh số 80/2001/Qð-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ 

tướng Chính phủ. Thực hiện rà soát giải quyết các trường hợp nhà công sản chuyển 

công năng sang nhà ở. 
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6. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, biên chế ñối với các cơ quan 

hành chính Nhà nước, các ñơn vị sự nghiệp có thu theo quy ñịnh mới. 

Giao ñồng chí Nguyễn ðô Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo 

các ngành chức năng tổ chức thực hiện. 

III. Về ñầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ñô thị, tài nguyên và môi trường: 

Giám ñốc Ban Quản lý dự án khu vực ðầu tư xây dựng quận 8 làm ñầu mối cùng 

Trưởng Phòng Quản lý ñô thị quận 8, Giám ñốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8 và 

các ñơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành 

phố; các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

1. ðầu tư xây dựng cơ bản: 

a) Tiếp tục thực hiện các chương trình và công trình trọng ñiểm của thành phố 

và quận, tập trung cho các công trình ñang thực hiện ñể hoàn thành trong năm 2006. 

ðẩy nhanh và thực hiện có kết quả các công trình ñầu tư xây dựng cơ bản thuộc 

nguồn vốn ngân sách; chỉ ñạo ñẩy mạnh công tác hoàn chỉnh, lập thủ tục ñầu tư xây 

dựng cơ bản ñối với các công trình khởi công mới, chuẩn bị ñầu tư năm 2007. ðôn 

ñốc, theo dõi, chỉ ñạo hoàn thành công trình trọng ñiểm như trụ sở Hội ñồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân quận 8, Hội trường Văn hóa quận 8, khởi công xây dựng Nhà 

Văn hóa phường 3, trụ sở Ủy ban nhân dân các phường ñã có mặt bằng trống như 

phường 2, 4, 9, 10, 15, Nhà Hộ sinh quận. 

b) Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, ñiều chỉnh, cập nhật, lập mới quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/2.000 các khu dân cư trên ñịa bàn quận. Tăng cường chỉ ñạo thực hiện 

công tác khảo sát, ñánh giá hiện trạng hạ tầng cơ sở nhằm phục vụ công tác quản lý 

duy tu nâng cấp hạ tầng cơ sở trên ñịa bàn. Quy hoạch mạng lưới văn hóa, y tế, thể 

dục thể thao. 

c) Hoàn chỉnh 03 dự án tái ñịnh cư của quận. 

d) Tăng cường công tác giám sát, chú trọng trong việc lựa chọn các ñơn vị tư 

vấn có năng lực trong khâu lập dự án, thiết kế, thi công, kiểm tra giám sát, ñánh giá 

ñầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách nhằm ñảm bảo chất lượng công trình 

xây dựng, kịp thời chấn chỉnh khắc phục tình trạng ñầu tư kém hiệu quả. Tập trung 

công tác giải ngân ñến cuối năm ñạt trên 80% vốn ñầu tư xây dựng cơ bản. 

e) Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 tiếp tục tập trung 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng cho chủ ñầu tư dự án 

Cải thiện môi trường nước, dự án cầu và ñường Nguyễn Văn Cừ, dự án Trung tâm 
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Thương mại Bình ðiền (giai ñoạn 2) và các dự án ñầu tư khác ñang triển khai thực 

hiện trên ñịa bàn quận. Tiếp tục giải quyết khó khăn và ñẩy nhanh tiến ñộ bồi thường, 

xây dựng phương án, kế hoạch ñầu tư xây dựng các khu nhà ở phục vụ tái ñịnh cư 

trên ñịa bàn. Tổ chức bốc thăm, bàn giao nền tái ñịnh cư cho các hộ dân. 

2. Quản lý ñô thị: Trưởng Phòng Quản lý ñô thị làm ñầu mối phối hợp tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân quận: 

a) Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng công trình của 

các chủ ñầu tư có công trình xây dựng trên ñịa bàn quận 8 theo quy ñịnh của Nghị 

ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. 

b) Phối hợp Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch và Giám ñốc Ban Quản lý dự 

án khu vực ðầu tư xây dựng cơ bản thực hiện tốt công tác giám sát, ñánh giá công tác 

ñầu tư. 

c) Chủ trì phối hợp Ban Quản lý dự án khu vực ðầu tư xây dựng cơ bản, Công 

ty Công trình giao thông quận 8, Công ty Dịch vụ công ích quận 8 tổ chức khảo sát, 

lập kế hoạch, kỹ thuật, vốn ñể duy tu, nâng cấp vỉa hè, cải tạo hệ thống thoát nước 

trên các trục ñường giao thông của quận theo phân cấp của thành phố. 

d) Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 làm ñầu mối cùng 

Trưởng Phòng Quản lý ñô thị quận 8 và các ñơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; các phòng, ban chức năng quận và Ủy 

ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

- Xây dựng kế hoạch sử dụng và phương án tạo quỹ ñất công thông qua ñấu giá 

ñể tạo vốn ngân sách cho quận ñầu tư xây dựng những công trình phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Thực hiện hoàn thành công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng ñất năm 2006 

ñến 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 của quận và 16 phường. 

- Tiếp tục triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa 

bàn theo Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ. 

- Tập trung kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các dự án ñầu tư và có biện pháp 

kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc không khả thi.  

- Thực hiện quy trình tổ chức vận ñộng nhân dân tham gia hiến ñất ñể thực hiện 

các công trình công cộng, trước mắt, tập trung vận ñộng nhân dân hiến ñất ñể nâng 

cấp, mở rộng hẻm trên ñịa bàn. 
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e) ðội trưởng ðội Quản lý trật tự ñô thị quận 8 tăng cường kiểm tra, ngăn 

chặn và kiên quyết xử lý những trường hợp xây dựng không phép, trái phép trên ñịa 

bàn. Tập trung rà soát và tổ chức thi hành các quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực trật tự ñô thị và các lĩnh vực khác do cơ quan quản lý Nhà nước có 

thẩm quyền ban hành (tập trung ở các phường 4, 6, 7, 15, 16). 

g) Giám ñốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8 tập trung tổ chức thực hiện 

hoàn thành kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị ñịnh số 61/CP của 

Chính phủ, ñến ngày 31 tháng 12 năm 2006 là kết thúc theo quy ñịnh của thành phố. 

Tăng cường thực hiện công tác vệ sinh môi trường, vớt rác trên sông, tham gia thực 

hiện các mặt công tác khác theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận 8. 

Giao ñồng chí Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 

chỉ ñạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện. 

IV. Về văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế:  

1. Về văn hóa: Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8 làm 

ñầu mối phối hợp với Giám ñốc Trung tâm Văn hóa quận 8, Trung tâm Thể dục thể 

thao quận 8 tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành 

phố; Ủy ban Mặt trận và các ðoàn thể quận 8, chỉ ñạo các phòng, ban chức năng và 

Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

a) Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt ñộng văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 6 tháng cuối năm 2006. 

b) Tiếp tục tăng cường kiểm tra các hoạt ñộng văn hóa, dịch vụ văn hóa, tập trung 

vào các lĩnh vực kinh doanh như: Internet, trò chơi ñiện tử, quảng cáo, karaoke v.v... 

c) ðẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống 

văn hóa” 6 tháng cuối năm, trong ñó tập trung tham mưu Thường trực Ủy ban nhân 

dân quận giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình xây dựng phường văn hóa 

của 08 phường ñã ñăng ký và làm lễ ra mắt vào các tháng 9, 10, 11, 12 năm 2006. 

d) Giám ñốc Trung tâm Thể dục thể thao quận 8 phối hợp các ngành chức năng 

tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên ñịa bàn quận, 

phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất 

cho thanh thiếu niên, học sinh, nâng cao trình ñộ vận ñộng viên năng khiếu và thành tích 

thi ñấu; ñẩy mạnh công tác xã hội hóa trong ñầu tư, hoạt ñộng thể thao cơ sở. 

e) Giám ñốc Trung tâm Văn hóa quận 8 phối hợp với các ngành chức năng 

tập trung tổ chức các lễ hội lớn, các chương trình, công trình kỷ niệm 61 năm ngày 
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Quốc khánh, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm trong năm; 

phối hợp các ngành có liên quan chủ ñộng tổ chức các chương trình tuyên truyền cổ 

ñộng và văn hóa nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng thông tin cổ ñộng, cổ 

ñộng trực quan. Tham gia cập nhật tin và biên tập Website quận 8. 

2. Về xã hội: Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 8 làm 

ñầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, 

cùng Ủy ban Mặt trận và ðoàn thể, các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân 

dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

a) Tập trung công tác chăm lo ñời sống, giải quyết nhà tình nghĩa cho diện chính sách. 

b) Sơ kết ñánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý, giúp ñỡ người sau cai nghiện tái 

hòa nhập cộng ñồng, nhằm rút kinh nghiệm ñể tổ chức thực hiện Kế hoạch số 

9010/KH-UBND về việc tiếp nhận, quản lý, giúp ñỡ người chấp hành tốt thời gian áp 

dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ñược tái hòa nhập cộng ñồng.  

c) Tổng kết 12 năm phong trào xây dựng nhà tình nghĩa. Tập trung thực hiện 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 

d) ðẩy mạnh cho vay vốn và các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, có kế hoạch kiểm tra 

hiệu quả hộ nghèo nâng thu nhập ñến cuối năm 2006, phấn ñấu ñạt mục tiêu cơ bản 

không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 4 triệu ñồng/người/năm và ñưa ra 

khỏi chương trình 1.100 hộ vượt chuẩn nghèo giai ñoạn 2 (6 triệu ñồng/người/năm). 

3. Về giáo dục: Trưởng Phòng Giáo dục quận 8 làm ñầu mối tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; chỉ ñạo các phòng, ban 

chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

a) Tổ chức ðại hội Giáo dục quận 8 nhiệm kỳ III (2006 - 2010).  

b) Tổng kết năm học 2005 - 2006 và triển khai nhiệm vụ năm học 2006 - 2007. 

c) Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới với chủ ñề “Sống có trách nhiệm”. 

d) Tập trung chỉ ñạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục và chống mù chữ 16 

phường ñạt kế hoạch mục tiêu ñề ra. Phấn ñấu năm 2006 có thêm 4 phường hoàn 

thành phổ cập giáo dục bậc trung học (phường 2, 3, 8, 15). 

e) Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện ðề án “Nâng cao chất lượng giáo dục” giai 

ñoạn 2006 - 2010.  
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4. Về y tế: Giám ñốc Trung tâm Y tế quận 8 làm ñầu mối tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; các phòng, ban chức năng 

quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

a) Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, mở rộng quy mô và nâng cao 

chất lượng khám chữa bệnh, ñẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, khống chế và 

quản lý tốt các loại dịch bệnh. Khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất ñã ñược ñầu tư, tranh 

thủ các nguồn lực và sự hợp tác quốc tế, quản lý tốt y dược tư nhân, y tế học ñường.  

b) Chủ ñộng và tăng cường các biện pháp tuyên truyền, thông tin, giáo dục về 

phòng chống sốt xuất huyết, HIV/AIDS, lao và các dịch bệnh khác, ñặc biệt là dịch 

cúm gia cầm H5N1 ñang có nguy cơ quay trở lại trong thời gian tới, cần có biện pháp 

chủ ñộng ñối phó có hiệu quả khi dịch cúm gia cầm lây trực tiếp qua người. 

c) ðẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng 

ngừa chặt chẽ và ngăn chặn có kết quả, hạn chế ñến mức thấp nhất tình trạng ngộ ñộc 

thực phẩm, ñảm bảo vệ sinh môi trường. 

5. Về dân số, gia ñình và trẻ em: Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia ñình và Trẻ 

em quận 8 phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 8 và các cơ quan, ñơn vị liên quan 

tham mưu tổ chức thực hiện: Chủ ñộng tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp và 

nhân dân, ñồng thời huy ñộng các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội tham gia vào công 

tác dân số, gia ñình và trẻ em có hiệu quả cao. 

Giao ñồng chí Phùng Công Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ 

ñạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện. 

V. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:  

1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 làm ñầu mối tham mưu Ủy 

ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 

phường tổ chức thực hiện: 

a) Hoàn chỉnh các kế hoạch A và A2, A3, phối hợp Công an quận 8 tổ chức diễn 

tập kiểm tra phương án phòng thủ A2 năm 2006. 

b) Tiếp tục tổ chức huấn luyện nâng cao, chuẩn bị tham dự hội thao thành phố 

và tổ chức huấn luyện giai ñoạn II ñạt kết quả cao nhất. 

c) Hoàn thành công tác phúc tra ñăng ký quản lý nguồn dự bị ñộng viên, tiếp tục 

ñiều ñộng quân dự bị huấn luyện tại các ñơn vị và kiểm tra sẵn sàng chiến ñấu năm 

2006 ñạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. 
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d) Tổ chức chuẩn bị tốt và thực hiện công tác giao quân nghĩa vụ quân sự năm 

2006, ñảm bảo ñạt 100% chỉ tiêu ở 02 cấp với chất lượng theo quy ñịnh. 

e) Tiếp tục xây dựng và củng cố quốc phòng ñịa phương vững mạnh, giữ vững 

ổn ñịnh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm tạo ñiều kiện, môi trường thuận lợi 

cho kinh tế xã hội phát triển. 

2. Trưởng Công an quận 8 làm ñầu mối phối hợp các phòng, ban chức năng 

quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo tổ 

chức thực hiện: 

a) ðẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác 

phòng gian bảo mật trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước. Tiếp tục tổ chức nhân rộng 

các mô hình làm tốt công tác phát ñộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

b) Tăng cường công tác nắm tình hình bảo vệ an ninh quốc gia. 

c) Tăng cường thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương 

trình mục tiêu 3 giảm, gắn với các chương trình xã hội khác. Tiếp tục thực hiện cải 

cách tư pháp, nâng cao tỷ lệ ñiều tra, khám phá án. 

d) ðảm bảo an toàn giao thông nhằm giảm tối ña tình trạng tai nạn giao thông, 

kẹt xe, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề ñường.  

e) ðẩy mạnh công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, phấn ñấu kéo giảm số 

vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Tổ chức hội thao phòng cháy chữa cháy năm 2006. 

g) Tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện cuộc vận ñộng xây dựng lực lượng Công an 

nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 

h) Thường xuyên giao ban Ban Chỉ ñạo 107 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

Ban Chỉ huy thống nhất. 

Giao ñồng chí Nguyễn ðô Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo 

các ngành chức năng tổ chức thực hiện. 

VI. Về xây dựng chính quyền: Thực hiện chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành 

phố, nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý Nhà nước và xây dựng chính quyền 

năm 2006 của quận là tiếp tục nhiệm vụ cải cách hành chính; tích cực thực hành tiết 

kiệm, triệt ñể chống lãng phí, chống tham nhũng ở tất cả các cơ quan, ñơn vị và Ủy 

ban nhân dân 16 phường. 

1. Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 làm ñầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, cùng Ủy ban Mặt trận và các ðoàn thể chỉ 
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ñạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

a) Tiếp tục ñẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý 

Nhà nước ở các phòng ban, ñơn vị theo chỉ ñạo chương trình của quận và thành phố; 

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” 

ở 16 phường. 

b) Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ 

cho ðội Quản lý trật tự ñô thị quận và Tổ Quản lý trật tự ñô thị 16 phường. 

c) Tổ chức thực hiện việc rà soát và hoàn chỉnh xây dựng quy chế tổ chức, hoạt 

ñộng của Ủy ban nhân dân quận, các phòng ban quản lý Nhà nước và Ủy ban nhân 

dân 16 phường theo quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện. 

d) Tiếp tục ñẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà 

nước, thực hiện tốt các nội dung “Năm cải cách hành chính”, quy chế dân chủ cơ sở, quy 

chế dân chủ ở cơ quan. Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8 tổ chức triển 

khai thực hiện quy chế “Mặt trận giám sát cán bộ, công chức, ñảng viên ở khu dân cư”. 

e) Phối hợp Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức 

thực hiện duy trì và mở rộng triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Văn phòng, các phòng ban liên quan và 16 phường. 

g) Xây dựng phương án kiện toàn tổ chức các ñơn vị y tế quận 8, phương án 

thành lập Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện quận 8 theo chỉ ñạo của 

thành phố. 

2. Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 làm ñầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân 

quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, chỉ ñạo các phòng, ban chức năng quận và 

Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

a) Tổ chức hội nghị tổng kết 04 năm thi hành Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 

chính (2002 - 2006). 

b) Tổ chức tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Kinh doanh năm 2005, Luật 

Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thanh 

tra… Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 

2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp ñến năm 2020, Chỉ thị số 

20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

củng cố và tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tiếp 

nhận hồ sơ hộ tịch do Sở Tư pháp chuyển giao theo quy ñịnh. 
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3. Chánh Thanh tra quận 8 làm ñầu mối tham mưu Ủy ban nhân dan quận 8 

phối hợp các sở - ngành thành phố; các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân 

dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

a) Tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng 6 tháng ñầu năm 2006; chỉ ñạo các phường tổ chức triển khai Luật Phòng 

chống tham nhũng ñến nhân dân. Chú trọng và phát huy hiệu quả công tác thanh tra, 

công tác chống tham nhũng.  

b) Tham mưu giải quyết ñơn khiếu nại, tố cáo ñúng thẩm quyền và quản lý công 

tác xét khiếu tố, phối hợp Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

quận 8 tăng cường công tác tiếp dân, kéo giảm ñơn tồn ñọng; tiếp tục tham gia ñợt 

trưng tập giải quyết khiếu nại năm 2006 theo yêu cầu của Thanh tra thành phố. Tổng 

hợp báo cáo tình hình công tác tiếp dân trên ñịa bàn quận 8. 

Giao ñồng chí Nguyễn ðô Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo 

các ngành chức năng tổ chức thực hiện. 

4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 làm 

ñầu mối phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 

và Chánh Thanh tra quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức thực hiện: 

a) Tổ chức công tác tiếp dân và giải quyết ñơn, kéo giảm ñơn tồn ñọng. 

b) Triển khai Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8 theo Quyết ñịnh số 

75/2006/Qð-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 và Quy ñịnh chế ñộ hội họp trong hoạt 

ñộng của các cơ quan hành chính Nhà nuớc theo Quyết ñịnh số 114/2006/Qð-TTg 

ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục cải tiến và nâng cao 

chất lượng tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội ñồng nhân dân - Ủy ban 

nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ðoàn thể quận, tạo thành khối ñoàn kết 

thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ chính trị của ñịa phương. 

c) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước theo 

chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban 112. 

d) Duy trì chế ñộ ñi cơ sở ñể giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo ñiều kiện 

xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện. 

Giao ñồng chí Lê Khắc Huỳnh, Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân quận 8 chủ trì phối hợp các ngành chức năng tổ chức thực hiện. 
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VII. Tổ chức thực hiện: 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân 

dân quận phụ trách khối, lĩnh vực và các phường chỉ ñạo trực tiếp Thủ trưởng các 

phòng ban chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân phường lập kế hoạch cụ thể ñể triển khai 

thực hiện. 

2. Các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường ñược phân công, 

căn cứ Kế hoạch này, theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch, chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan; cần chủ ñộng xác ñịnh kế 

hoạch, nội dung cụ thể, tiến ñộ công việc, các yêu cầu về vốn, lực lượng, phương 

tiện, cơ sở vật chất... ñể tổ chức thực hiện; trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của 

mình, các phòng ban chức năng của quận có văn bản hướng dẫn cụ thể ñể việc thực 

hiện có hiệu quả và kịp thời. 

3. Hội ñồng Thi ñua Khen thưởng quận căn cứ hướng dẫn thang ñiểm thi ñua và 

chế ñộ khen thưởng năm 2005 của Hội ñồng Thi ñua Khen thưởng thành phố ñể kịp 

thời ñề xuất khen thưởng cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc 

thực hiện Kế hoạch này./. 
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